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         Quản lý giáo dục:
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Có đính kèm: Các sản phẩm không thể hiện trong bản in SKKN
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Đơn vị :Trường THPT Phước Thiền
                    Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


                                         


Nhơn Ttrạch, Ngày … tháng … năm 2012
PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Năm học : 2011 – 2012

Tên đề tài nghiên cứu : NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP HỌC SINH THPT TẠI HUYỆN  NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI
Họ và tên :  Ngô Thị Minh Phúc          Đơn vị trường THPT Phước Thiền

Lĩnh Vực : Hướng nghiệp
Quản lí giáo dục :( Phương pháp dạy học môn GDQP : (
Phương pháp giáo dục : ( Lĩnh vực khác…………………………….( 

1.Tính mới:

- Có giải pháp hoàn toàn mới (
- Có giải pháp cải tiến, đổi mới từ giải pháp đã có (
2. Hiệu quả:

       - Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng trong toàn ngành có hiệu quả cao

- Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã triển khai áp dụng trong toàn ngàng có hiệu quả cao (
- Hoàn toàn mới và đã triển khai áp dụng tại đơn vị có hiệu quả cao (
- Có tính cải tiến hoặc đổi mới từ những giải pháp đã có và triển khai áp dụng tại đơn vị (
3. Khả năng áp dụng

- Cung cấp được các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối chính sách :


Tốt (
Khá (
Đạt (
- Đưa ra các giải pháp khuyến nghị có khả năng ứng dụng thực tiễn, để thực hiện càng dễ đi vào cuộc sống:


Tốt (
Khá (
Đạt (


- Đã được áp dụng trong thực tế đạt hiệu quả hoặc có khả năng áp dụng đạt hiệu quả trong phạm vi rộng :


Tốt (
Khá (
Đạt (
  

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                

SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC

I.THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN

1. Họ và tên : Ngô Thị Minh Phúc
2. Ngày tháng năm sinh : 31-12-1977
3. Nam, nữ : Nữ
4. Địa chỉ : Tổ 13 – Khu 13 – Long Đức – Long Thành - Đồng Nai
5. Điện thoại : CQ)
 0613540140 - NR(DĐ) : 0918329352
6. Fax :


E-mail : minhphuc9352@gmai.com




7. Chức vụ : Phó Hiệu trưởng – Bí thư Chi bộ
8. Đơn vị công tác : Trường THPT Phước Thiền

II. TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

· Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất : Thạc sĩ
· Chuyên ngành đào tạo: GIÁO DỤC HỌC
II. KINH NGHIỆM KHOA HỌC

· Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Giảng dạy, công tác quản lý 
· Số năm kinh nghiệm: 12 năm

· Các sáng kiến kinh nghiệm đã có trong 5 năm gần đây: Phát huy tính tích cực của học sinh yếu trong việc tiếp thu kiến thức Hoá học
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            Hình 1.1 HS tham gia “Ngày mở” tại trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp.HCM

1. Lý do chọn đề tài

Ngày nay, khi nhân loại đã bước sang thiên niên kỷ XXI trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa, với nhiều hy vọng về tương lai tốt đẹp cùng với nhiều thách thức, vai trò nguồn nhân lực được nhận thức như một yếu tố năng động nhất. Con người được xem như một tài nguyên, một nguồn lực. Phát triển con người hay phát triển nguồn lực giữ một vai trò trung tâm trong hệ thống phát triển các loại nguồn lực, hay nói cách khác, phát triển con người quyết định sự phát triển của các vốn khác. Con người trong thời đại mới với những đòi hỏi mới phải có cách nhìn mới, cách nghĩ mới và những kiến thức, kỹ năng mới của chính thời đại mình. Ngay từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, tổ chức UNESCO nêu lên bốn trụ cột của cải cách giáo dục : người ta học để biết, học để làm, học để cùng chung sống và học để làm người. 

Để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu trong thời đại mới nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cần phải xây dựng một nền giáo dục đào tạo tốt nhất để tuổi trẻ hôm nay được tiếp cận với tri thức khoa học tiến bộ và năng lực thực tiễn, chăm lo tổ chức học tập thường xuyên, học tập suốt đời cho mọi người nhằm xây dựng nước ta thành xã hội học tập. Giáo dục có chức năng nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, trong đó lấy mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng sự nghiệp CNH, HĐH .
Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước có được thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quan trọng. Đảng ta tiếp tục khẳng định “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong đó nguồn lực con người là yếu tố cơ bản để phát triển kinh tế - xã hội”. 

Luật Giáo dục năm 2005 đã khẳng định mục tiêu của giáo dục trung học phổ thông  là:  

 
Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


Giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ thông và có những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp…..


Trước yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho việc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước đòi hỏi ngành giáo dục phải hoàn thiện hệ thống giáo dục, chất lượng giáo dục và đặc biệt là giáo dục cho học sinh trung học những định hướng nghề nghiệp cho tương lai phù hợp với năng lực của bản thân nhằm phát huy cao nhất tiềm lực của mỗi con người.

Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 – 2015 của ngành Giáo dục và đào tạo tỉnh đã chỉ rõ tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo toàn diện, đặc biệt coi trọng hoạt động hướng nghiệp. Nâng cao tỷ lệ người học có ngành nghề phù hợp và tránh tình trạng tỉ lệ thất nghiệp cao.

Đồng Nai là một tỉnh công nghiệp với cơ cấu kinh tế: công nghiệp xây dựng chiếm 57,3% - dịch vụ chiếm 35,2% - nông, lâm ngư nghiệp chiếm 7,5%. Trong chỉ tiêu Nghị quyết 01-NQ/TU năm 2011 là cố gắng đạt tỷ lệ lao động đào tạo nghề lên 43,5% cho thấy tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh Đồng Nai còn thấp.
 Nhơn Trạch là một huyện có dân số đông, nhưng tỉ lệ thất nghiệp vẫn chiếm tỉ lệ cao do đối tượng trong độ tuổi lao động không có tay nghề. Bên cạnh đó, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tương lai của huyện là trở thành thành phố công nghiệp hiện đại của tỉnh Đồng Nai với cơ cấu kinh tế hiện nay chủ yếu là công nghiệp chiếm 54% - dịch vụ chiếm 36% và nông nghiệp chiếm 10%. Trên địa bàn huyện có nhiều khu công nghiệp lớn nên rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao, cần rất nhiều đội ngũ lao động lành nghề, và cần giải quyết một số lượng lớn lao động bị thất nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh sau trung học phổ thông tiếp tục học nghề, hoặc vào các trường đại học cao đẳng của huyện Nhơn Trạch đạt tỷ lệ thấp . Đa số học sinh chọn con đường đi làm lao động phổ thông tại các khu công nghiệp. Chất lượng giáo dục và đào tạo của huyện vẫn chưa tương xứng với nhu cầu của xã hội, cũng như góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của huyện nhà. Đặc biệt là vấn đề hướng nghiệp cho học sinh THPT vẫn chưa thực sự được chú ý.

Như vậy, câu hỏi đặt ra là mức độ đầu tư và chất lượng của hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại các trường phổ thông như thế nào, có đáp ứng được yêu cầu hay không? 

Bản thân là giáo viên tham gia trực tiếp vào các hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT, với các kiến thức vừa được học theo chuyên ngành Giáo dục học của trường ĐH SPKT Tp.HCM, người nghiên cứu rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng hoạt động hướng nghiệp, mong muốn góp một phần nhỏ cùng các trường THPT giải quyết vấn đề này.

Xuất phát từ những lý do trên, người nghiên cứu đã chọn đề tài: “ Nâng cao chất lượng hoạt động hướng nghiệp học sinh trung học phổ thông tại huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai.” nhằm khắc phục những hạn chế của hoạt động hướng nghiệp học sinh  THPT và tạo được nguồn lao động phong phú cho huyện nhà.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1.Mục tiêu nghiên cứu

Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động hướng nghiệp đối với học sinh THPT tại huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

- Nghiên cứu cơ sở lý luận của hoạt động HN cho học sinh THPT.

- Khảo sát thực trạng hoạt động HN học sinh THPT tại huyện  Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động HN ở các trường THPT tại huyện  Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu

3.1.  Đối tượng nghiên cứu: chất lượng hoạt động HN cho học sinh THPT tại huyện  Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

3.2. Khách thể nghiên cứu: 


- Hoạt động dạy và học hướng nghiệp của các trường THPT tại huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai.

- Những tài liệu, chính sách của Bộ GD-ĐT, công trình khoa học về chủ đề GDHN cho học sinh THPT.

- Học sinh, giáo viên và phụ huynh của một số trường tại huyện  Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

4. Giả thuyết nghiên cứu

Nếu các giải pháp đề xuất được thực hiện thì sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hướng nghiệp cho học sinh THPT tại huyện  Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nhằm tạo được nguồn nhân lực phong phú cho địa phương.

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1.Phương pháp nghiên cứu tài liệu

- Nghiên cứu các văn bản về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục, đào tạo, đặc biệt là giáo dục hướng nghiệp.

- Nghiên cứu các văn bản pháp qui như Luật Giáo dục

- Nghiên cứu nội dung chương trình và hình thức tổ chức hoạt động HN.

- Nghiên cứu các tài liệu về khoa học Tổ chức - Quản lý hoạt động giáo dục.

5.2. Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi ý kiến và phỏng vấn

Sử dụng bảng câu hỏi trắc nghiệm để lấy ý kiến từ phía học sinh, phụ huynh và giáo viên. Xây dựng bảng câu hỏi phỏng vấn Ban Giám Hiệu nhà trường và các giáo viên trực tiếp giảng dạy HN trong nhà trường. 
5.3. Phương pháp chuyên gia

Tham khảo ý kiến của các chuyên gia để có ý kiến về tính khả thi, mức độ cấp thiết của các nhóm giải pháp về hoạt động hướng nghiệp cho học sinh THPT.

5.4.  Phương pháp thống kê toán học

Dùng các phương pháp thống kê toán học để tổng hợp, phân tích kết quả khảo sát.

6.Giới hạn và phạm vi nghiên cứu


Đề tài  giới hạn trong phạm vi khảo sát trên học sinh, giáo viên và phụ huynh của 3 trường THPT công lập tại huyện  Nhơn Trạch: trường THPT Phước Thiền, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, THPT Nhơn Trạch.
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   Hình 1.2 Tiết thực hành nghề tin học văn phòng
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                   Hình 1.3  Tiết thực hành nghề điện dân dụng

Chương 1.
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT

1.1 Sơ lược lịch sử vấn đề nghiên cứu.

1.1.1 Nghiên cứu hoạt động hướng nghiệp của một số nước trên thế giới.


Qua nghiên cứu các nền giáo dục của thế giới, mỗi một nền văn hóa đã tạo nên một mô hình giáo dục của riêng mình. Các thành tựu và kinh nghiệm của các nước rất đáng để chúng ta nghiên cứu, phân tích và học tập như: Nhật Bản, CHLB Đức, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Singapore… Trong các mô hình giáo dục của các nước tiên tiến, sự đầu tư cho giáo dục luôn là vấn đề được đặt nặng và họ nhận thức rằng đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư phát triển nguồn nhân lực, cũng chính là cách để phát triển đất nước một cách nhanh chóng. Vì vậy mà trên thế giới cũng như ở nước ta đã và đang tiến hành nhiều cuộc cải cách giáo dục một cách sâu rộng.

Trong các cuộc cải cách giáo dục, việc đưa vào giáo dục phổ thông nội dung giáo dục nghề nghiệp giúp các em có khái niệm về nghề nghiệp, định hướng nghề nghiệp, và chọn lựa nghề của mình trong tương lai là nội dung rất được coi trọng trong các nền giáo dục tiên tiến.. 


Sau Hội nghị quốc tế năm 1921 ở Bacxelona, khái niệm hướng nghiệp đã được truyền bá rộng rãi. Phòng hướng nghiệp đầu tiên đã được thành lập tại Boston năm 1915 ở Đức, Pháp, Anh và Mỹ. Ở Đức, năm 1925 – 1926 đã có 567 phòng tư vấn nghề nghiệp đặc biệt, đã nghiên cứu gần 400.000 thanh niên trong một năm. Vào thời kỳ này, ở Anh đã thành lập được một hội đồng quốc gia đặc biệt nghiên cứu về vấn đề này.

Tại Anh, học sinh trong giai đoạn từ 11 đến 14 tuổi và giai đoạn từ 14 đến 16 tuổi có thể lựa chọn nghề nghiệp cho mình theo bảng danh mục và khi hoàn thành chương trình hướng nghiệp này, họ sẽ nhận được một chứng chỉ để làm cơ sở cho việc nhận được bằng quốc gia… Mục đích của giáo dục phổ thông là nhằm trang bị cho học sinh vốn kiến thức tiếp thu chương trình đào tạo hướng nghiệp và giáo dục đại học ở những giai đoạn sau. Tất cả các học sinh 16 tuổi đều phải có hai tuần thử việc ở các công ty địa phương như là một phần của chương trình đào tạo hướng nghiệp chung.

Ở Đức, việc định hướng nghề cho học sinh được thực hiện ngay từ lớp đầu cấp, khi vào lớp 6 căn cứ vào kết quả học tập trước đó cùng với kết quả bài test, học sinh sẽ được sắp xếp vào các trường kỹ thuật hay phổ thông, mà ở đây thì hầu hết vào các trường kỹ thuật. Đa số thanh niên sau khi tốt nghiệp bậc phổ cập giáo dục đều theo học từ 2 đến 3,5 năm ở hai nơi là trong xí nghiệp và tại trường dạy nghề (được gọi là hệ thống kép Duales System). Xí nghiệp là nơi học nghề chủ yếu ở Đức. Việc đào tạo nghề ở trường học được cấp chi phí bởi các bang, còn chi phí hoạt động đào tạo nghề ở các xí nghiệp thì do các xí nghiệp đảm nhận.

Pháp là một trong những nước rất đề cao công tác hướng nghiệp cho học sinh và công việc này do những nhà tâm lý tư vấn hướng nghiệp đảm nhiệm, thuộc biên chế của Bộ giáo dục và làm việc tại các trung tâm độc lập với các trường phổ thông. Tại Pháp phân biệt rõ 2 loại: định hướng học đường (orientation scolaire) thường dành cho học sinh và thanh thiếu niên (dưới 25 tuổi) và định hướng nghề cho dành cho người trưởng thành đã đi làm.
Triết lý của công tác hướng nghiệp ở Pháp là “làm cho cá nhân nhận thức được những đặc tính, năng lực của cá nhân và phát triển các đặc tính đó để chọn ngành học và các hoạt động chuyên môn trong các hoàn cảnh của đời sống với mong muốn được phục vụ xã hội và phát triển trách nhiệm của mình”. Do vậy, con người là chủ thể của định hướng cá nhân, tạo điều kiện để mở rộng khả năng hòa nhập xã hội chứ không riêng chỉ hòa nhập vào công việc. Đối với định hướng học đường, có 3 cách thức: 1, Hướng nghiệp ban đầu trong hệ thống trường phổ thông; 2, Học nghề dưới dạng hợp đồng lao động chuyên biệt dành cho nhóm thanh niên từ 16 đến 25 tuổi. Cơ sở sử dụng lao động phải tổ chức việc đào tạo thực hành nghề và chỉ định người hướng dẫn. Sau khi làm việc, học viên được cấp chứng chỉ nghề. Học viên được trả lương theo quy định của pháp luật. Kinh phí cho học nghề được lấy từ kinh phí của cơ sơ sử dụng lao động, nhà nước và địa phương; 3, Thanh niên từ 16-25 tuổi rời trường phổ thông nhưng không đạt được bằng cấp hoặc chứng chỉ nào được hưởng những hỗ trợ đặc biệt của chính quyền (kí hợp đồng dự thính, hợp đồng làm thế chỗ) nhằm mục đích cung cấp cho họ các kĩ năng nghề cơ bản và giúp họ xâm nhập vào thị trường lao động.

Các nhà tâm lý tư vấn định hướng có trình độ tương đương Thạc sĩ chuyên về tư vấn định hướng. Nhiệm vụ của họ là (1) tham gia giám sát liên tục học sinh và thành công học tập của các em; (2) đảm bảo thông tin về quy trình định hướng, đào tạo và nghề nghiệp cho học sinh và gia đình; (3) đảm bảo công tác đặc biệt là tham vấn cá nhân cho học sinh và cha mẹ học sinh; (4) với tư cách là người hỗ trợ, thực hiện công việc đánh giá học sinh; (5) hỗ trợ học sinh thực hiện các dự định học tập và nghề nghiệp; (6) đóng vai trò cố vấn chuyên môn cho hiệu trưởng, các nhà quản lý trong việc xây dựng các kế hoạch giáo dục liên quan đến hướng nghiệp. Hiện ở Pháp có khoảng 4400 nhà tâm lý tư vấn định hướng. 

Đối với Nhật Bản, nước này sớm quan tâm giải quyết tốt mối quan hệ giữa học vấn văn hoá phổ thông với kiến thức và kỹ năng lao động - nghề nghiệp ở tất cả các bậc học. Có khoảng 27,9% số trường phổ thông trung học vừa học văn hoá phổ thông vừa học các môn học kỹ thuật thuộc các lĩnh vực cơ khí, ngư nghiệp, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ vv… Sau cấp II có đến 94% học sinh vào cấp III, trong đó 70% học sinh theo học loại hình trường PT cơ bản và 30% HS theo hướng học nghề.
 Ở các trường THPT, 3 năm học được phân chia như sau: Năm thứ nhất của trường THPT là chương trình giáo dục phổ thông dành cho tất cả học sinh; Năm thứ hai chương trình chia thành dự bị đại học và dạy nghề; Năm thứ ba là chương trình phối hợp toàn diện _ chương trình dành cho học sinh sẽ lên học đại học  được chia thành khoa học nhân văn và khoa học công nghệ. Vì vậy ngay cả các trường THPT cũng có 3 chuyên ngành sau khi tốt nghiệp… Ngay ở lớp học đầu tiên bậc THPT nền GD Nhật Bản đã quan tâm đến công tác hướng nghiệp cho HS, tùy theo chương trình mà có môn học đặc thù để các em hướng vào nghề nghiệp tương lai.

Singapore: Trước đây Singapore có ít các trường đào tạo nghề, thiếu nguồn nhân lực được đào tạo và đội ngũ lao động còn yếu về kiến thức và kỹ năng để phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa của đất nước. Việc thay đổi chính sách của nhà nước vào các năm 1973, 1992 là học sinh của bậc trung học cơ sở phải học các chương trình kỹ thuật nghề như một phần bắt buộc của chương trình phổ thông. Chính phủ Singapore cũng đã thành công trong việc thay đổi nhận thức của người dân đối với công nhân kỹ thuật bằng chiến dịch “ đôi tay vàng”. Hệ thống giáo dục nghề là những cơ sở đào tạo học sinh sau khi hoàn thành chương trình phổ thông được tập trung hệ thống giáo dục kỹ thuật phân luồng hơn 25% lượng học sinh cả nước. Ngày nay hệ thống dạy nghề của Singapore được công nhận trong cả nước và quốc tế vì phương châm của giáo dục Singapore là nền giáo dục tập trung vào “Đôi tay, khối óc và trái tim”.

1.1.2 Nghiên cứu hoạt động hướng nghiệp ở Việt Nam.

Ở Việt Nam, tuy hoạt động giáo dục hướng nghiệp được đưa vào chương trình giáo dục phổ thông, nhưng còn mang nặng tính hình thức, không thực tế nên hiệu quả chưa cao, đôi khi còn phản tác dụng thay vì tạo hứng thú cho học sinh thì khiến học sinh ngán ngẫm. Đây không phải là vấn đề mới, đây là vấn đề đã được các cấp , các ngành trong xã hội, từ các nhà quản lý giáo dục đến cha mẹ học sinh và các em học sinh thật sự quan tâm. Vì thế, hướng nghiệp là một đề tài mà các nhà  khoa học giáo dục quan tâm, đã có nhiều đề tài nghiên cứu, tài liệu, báo cáo khoa học về hoạt động hướng nghiệp. Bên cạnh các luận văn thạc sĩ giáo dục học của trường Đại học Sư Phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua lĩnh vực hoạt động hướng nghiệp cũng được nhiều nhà khoa học nghiên cứu như: -    - Phan Thị Tố Oanh, 1996, Nghiên cứu nhận thức nghề và dự định chọn nghề của học sinh THPT. Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. Luận án phó tiến sĩ khoa học sư phạm tâm lý.

Theo tác giả, nhận thức về nghề là một phần không thể thiếu trong lựa chọn nghề. Nếu học sinh nhận thức đầy đủ, đúng đắn những yêu cầu của nghề, những phẩm chất mà nghề yêu cầu đối với cá nhân thì họ sẽ có sự lựa chọn nghề phù hợp, từ đó gắn bó lâu dài và thành công trong nghề nghiệp. Dựa trên cơ sở đó, tác giả đã nghiên cứu một cách cơ bản về nghề nghiệp và lựa chọn nghề nghiệp của học sinh THPT. Tác giả đã tiến hành thử nghiệm tư vấn thông tin nghề nghiệp cho học sinh THPT một số trường ở thủ đô Hà Nội và thành phố Huế.

- Quang Dương (chủ nhiệm đề tài), 1998, Nghiên cứu một số đặc điểm tâm lý học sinh PTTH tại Tp. Hồ Chí Minh và bước đầu xây dựng bộ trắc nghiệm hướng nghiệp và chọn nghề. Viện nghiên cứu Giáo dục và Đào tạo phía Nam, Tp Hồ Chí Minh.

Trong đề tài này, các tác giả đã đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tại Tp Hồ Chí Minh, sự mất cân đối về trình độ kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ giữa bậc đại học, cao đẳng và công nhân kỹ thuật. Ngoài ra, các tác giả cũng đã khảo sát thực trạng tâm lý chọn nghề của học sinh chủ yếu là thi vào đại học, các em còn nhiều lúng túng và lựa chọn theo cảm tính ngành học của mình. 

- Nguyễn Toàn và cộng tác viên, 1998, Nghiên cứu một số giải pháp khả thi trong việc ứng dụng triển khai công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông cấp 2-3 ở Tp. Hồ Chí Minh. Sở Khoa học Công nghệ - Môi trường và Sở Giáo dục – Đào tạo Tp. Hồ Chí Minh. 

Sau khi phân tích thực trạng và nhu cầu của công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại Tp. Hồ Chí Minh, Nguyễn Toàn và các cộng tác viên đã tiến hành khảo sát một số nghề phổ biến tại thành phố và thực nghiệm tư vấn nghề ở hai trung tâm: Trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục Tp. Hồ Chí Minh và Trung tâm Kỹ thuật Hướng nghiệp Thủ Đức. Và kết quả là đã đưa ra được một số bộ công cụ trắc nghiệm và chương trình máy tính phục vụ công tác hướng nghiệp.

- Lý Ngọc Sáng, 2003. Đề xuất giải pháp tăng cường công tác tư vấn giáo dục truyền thống về hướng nghiệp, triển khai ứng dụng và hoàn thiện một số trắc nghiệm nghề nghiệp cho học sinh phổ thông theo yêu cầu của thị trường lao động ở Tp. Hồ Chí Minh.

- Phạm Đức Khiêm, 2005, Nghiên cứu về định hướng nghề nghiệp học sinh THPT nhằm phân luồng học sinh vào các trường TCCN tại Tp.HCM. Đề tài tốt nghiệp thạc sĩ Trường ĐH SPKT Tp.HCM.

Đề tài đã phân tích nguyên nhân của sự mất cân đối, sự quá tải của việc tuyển sinh ở ĐH, CĐ, TCCN và dạy nghề. Mô tả một số xu hướng phát triển giáo dục ảnh hưởng đến phân luồng, những xu hướng phân luồng học sinh của các nước trên thế giới, từ đó đề xuất phương hướng phân luồng của học sinh THPT nước ta. Bên cạnh đó, tác giả đánh giá thực trạng, hiệu quả công tác hướng nghiệp, dạy nghề, những bất cập hiện nay ở Tp.HCM trong công tác định hướng nghề nghiệp bậc THPT và đề xuất giải pháp hướng nghiệp, phân luồng.

- Võ Hưng, 2005, Tổ chức đưa kết quả nghiên cứu đề xuất xây dựng bộ công cụ trắc nghiệm vào phục vụ công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông ở Tp. Hồ Chí Minh. Sở Khoa học Công Nghệ - Môi trường Tp. Hồ Chí Minh. 

Trong đề tài này, tác giả đã triển khai các kết quả nghiên cứu của đề tài: “Đề xuất giải pháp tăng cường công tác tư vấn giáo dục truyền thông về hướng nghiệp, triển khai ứng dụng và hoàn thiện một số trắc nghiệm nghề nghiệp cho học sinh phổ thông theo yêu cầu của thị trường lao động ở Tp. Hồ Chí Minh” của Lý Ngọc Sáng. Tác giả đã tiến hành hiệu chỉnh bộ công cụ trắc nghiệm hướng nghiệp, thiết kế website và viết chương trình máy tính để phục vụ công tác hướng nghiệp.

Các đề tài trên đã đưa ra một số giải pháp để định hướng nghề nghiệp cho học sinh các trường THPT ở một số thành phố lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh. Còn ở Đồng Nai, với những điều kiện riêng về kinh tế xã hội, công tác hướng nghiệp chưa được đề cập nhiều trong các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học. Tuy công tác hướng nghiệp đã được đề cập trong đề án 30 năm 2004 về công tác đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh và được thể hiện rất rõ trong nhiệm vụ của từng năm học trong các trường THPT nhưng công tác hướng nghiệp tại các trường THPT trong tỉnh chưa được quan tâm đúng mức.  

Những kết quả nghiên cứu trên đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác nghiên cứu của tác giả. Qua đó, tác giả thấy rằng các đề tài về hoạt động hướng nghiệp thực sự là vấn đề được nhiều người quan tâm và cần được tiếp tục nghiên cứu cụ thể hơn.

1.1.3 Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác thực hiện hoạt động hướng nghiệp cho học sinh THPT


Ngày 19 tháng 3 năm 1981 Hội đồng chính phủ đã ban hành quyết định số 126/CP về “Công tác hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông và việc sử dụng hợp lý các cấp phổ thông cơ sở và phổ thông trung học tốt nghiệp ra trường”. Quyết định này nêu rõ vai trò, vị trí, nhiệm vụ công tác hướng nghiệp; phân công nhiệm vụ tiến hành công tác hướng nghiệp trong các trường phổ thông cho chính quyền các cấp, các ngành kinh tế, văn hóa từ trung ương đến địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi trực tiếp giúp đỡ các trường phổ thông trong việc đào tạo, sử dụng hợp lý và tiếp tục bồi dưỡng học sinh phổ thông sau khi ra trường.

Thi hành nghị quyết đại hội VI ngày 29/3/1989 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười đã ký quyết định số 23/ HĐBT về một số vấn đề cấp bách của giáo dục, trong đó nhấn mạnh “Phải đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, phát triển hệ thống dạy nghề, kết hợp việc dạy văn hóa với dạy nghề ở bậc PTTH” 

Thông tư số 89/LĐHN ngày 30/7/1993 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu rất cụ thể “Mở rộng từng bước vững chắc công tác tư vấn nghề ở các trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp – Dạy nghề và một số trường phổ thông cơ sở và phổ thông trung học trọng điểm nhằm nối liền ba khâu có liên quan chặt chẽ của công tác hướng nghiệp: định hướng nghề - tư vấn nghề - tuyển chọn nghề”.

Chỉ thị số 33/2003/CT-BGD&ĐT ngày 23/07/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề học sinh phổ thông, đảm bảo chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề nhằm góp phần phân luồng trong đào tạo.

Như vậy, Đảng và Nhà nước ta đã rất quan tâm đến vấn đề HN cho học sinh và đã có một số quyết định, chỉ thị, thông tư hướng dẫn thực hiện hoạt động này với yêu cầu đạt được mục tiêu giáo dục, cung cấp nguồn nhân lực phục vụ cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 

1.1.4 Cơ sở khoa học của hoạt động hướng nghiệp

1.1.4.1  Cơ sở tâm lý học

Nhiệm vụ cơ bản của hoạt động hướng nghiệp đó là xác định sự phù hợp nghề của từng con người cụ thể trong tương lai. Sự phù hợp nghề được bộc lộ trên hai phương diện là năng lực và phẩm chất trong lao động nghề nghiệp mà nghề đó đặt ra. Năng lực và phẩm chất lao động luôn luôn thống nhất và chuyển hóa cho nhau, vì vậy, ở một người lao động, khi thiếu một trong hai thành phần trên thì không thể coi đó là phù hợp nghề.

Ở góc độ hướng nghiệp, các nhà tâm lý cho rằng nhân cách bao gồm 4 cấu trúc:

· Xu hướng nghề nghiệp: gồm hứng thú nghề nghiệp, lý tưởng nghề nghiệp, khuynh hướng nghề nghiệp…. Xu hướng nghề nghiệp đóng vai trò là động cơ chọn nghề, vì thế trong giáo dục phải coi trọng giáo dục xu hướng nghề nghiệp cho học sinh.

· Kinh nghiệm nghề nghiệp: xét về phương diện lao động nghề nghiệp thì kinh nghiệm nghề nghiệp đó là những tri thức về quá trình công nghệ, về tổ chức lao động khoa học, quản lý công nghệ, những kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp, thói quen lao động cần thiết.

· Những đặc điểm của các quá trình phản ánh tâm lý: đây là những đặc điểm của các quá trình cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng, trí nhớ... giúp thuận lợi cho việc hành nghề.

· Đặc điểm về khí chất, giới tính, lứa tuổi và bệnh lý: là những đặc điểm chịu sự chế ước sinh vật, nó đóng vai trò quan trọng. Do đó, khi hướng dẫn chọn nghề cần phải chú ý đến đặc điểm tuổi tác, giới tính, sức khỏe của học sinh để hướng dẫn cho phù hợp.

Trong bất cứ hiện tượng tâm lý nào, dù là quá trình hay phẩm chất tâm lý, con người thường có đặc điểm giống nhau, nhưng đồng thời cũng có những đặc điểm khác nhau. Sự khác biệt tâm lý trong các hiện tượng tâm lý của con người được gọi là sự khác biệt cá nhân. Điều này dẫn đến một số người có năng lực về nghệ thuật, có người có năng lực về hoạt động xã hội, có người lại có năng lực quản lý và ra quyết định…

1.1.4.2  Cơ sở điều khiển học

Xét theo quan điểm điều khiển học thì bản chất công tác hướng nghiệp là một hệ thống điều khiển các động cơ chọn nghề của học sinh. Tham gia vào quá trình này gồm có các thành phần sau:

· Chủ thể điều khiển: bao gồm nhà trường, gia đình, đoàn thể, bạn bè, các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các nhóm không chính thức của học sinh.

· Chủ thể sử dụng các phương tiện điều khiển sau: nhà trường thông qua các giờ sinh hoạt hướng nghiệp, lồng ghép qua các giờ dạy, giao lưu với những người lao động giỏi trong các lĩnh vực nghề nghiệp, gia đình thông qua trò chuyện, thông tin nghề nghiệp của các cơ quan chuyên môn, các phương tiện thông tin đại chúng, dư luận nhóm và dư luận xã hội, hoạt động tư vấn nghề nghiệp của các trung tâm tư vấn nghề nghiệp…

· Đối tượng điều khiển: là định hướng giá trị nghề và động cơ chọn nghề của học sinh.

- Kết quả của quá trình điều khiển: là sự sẵn sàng với một nghề.

Trong quá trình điều khiển động cơ chọn nghề có những luồng thông tin ngược cung cấp thông tin cho chủ thể nhằm điều chỉnh quá trình điều khiển động cơ chọn nghề của học sinh.


Hình 1.4 Bản chất công tác hướng nghiệp (theo K.K Platonov)
1.1.5 Đặc điểm tâm lý của học sinh Trung học Phổ thông

Nếu một học sinh tham gia vào hệ thống giáo dục và được giáo dục ở nhà trường theo mô hình bình thường, học sinh bắt đầu vào trung học phổ thông ở độ tuổi khoảng 15 tuổi và hoàn thành chương trình bậc trung học phổ thông ở độ tuổi khoảng 18 tuổi. Trong quá trình học tại bậc trung học phổ thông, học sinh trở thành người lớn về cấu trúc cơ thể, chiều cao và trọng lượng. Học sinh đạt được giới hạn cao hơn về khả năng tinh thần. Học sinh được thúc giục trong hành vi bởi việc phát triển thôi thúc hành động độc lập và quyết định. Cùng lúc này, học sinh nhận ra nhu cầu của mình để vững tiến đến tình yêu và việc quan tâm như người lớn. Học sinh khao khát phiêu lưu, tìm kiếm cái mới, cái khác nhưng lại sợ mạo hiểm vào những việc chưa biết mà kết quả không thỏa đáng.

Trong mối quan hệ khác phái, học sinh dần dần phát huy thái độ để chuẩn bị trở thành người lớn tham gia vào cuộc sống gia đình và hôn nhân. Suốt thời gian này, học sinh cũng gia tăng mối liên quan đến việc chuẩn bị chọn ngành nghề. Về mặt bình diện chính trị, kinh tế và xã hội của thế giới của học sinh là những vấn đề liên quan đến thanh niên mới lớn. Vì vậy, nhiều sở thích và hoạt động bên ngoài hàng ngày của học sinh là mối quan tâm sâu sắc của các bậc phụ huynh, điều này sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của các em trừ khi học sinh được hướng dẫn và khuyên bảo đầy đủ. Các dịch vụ hướng dẫn ở trường trung học phổ thông nên liên quan đến mỗi khía cạnh của quá trình trưởng thành. Sự thật rằng các vấn đề phát triển khác nhau giữa các thanh niên và phát triển nhanh của nam nữ học sinh không cùng với nhau sẽ gia tăng khó khăn cho việc cung cấp hướng dẫn mong muốn. Các chuyên gia hướng dẫn giỏi mang lại chương trình hướng dẫn khác nhau. Các cơ hội liên tục tư vấn cá nhân nên được thực hiện sẵn. Chương trình môn học nên được điều chỉnh hay chọn lựa theo nhu cầu cần thiết của từng cá nhân. Các cơ hội tham gia trong các hoạt động ngoài lớp nên được thay đổi theo sở thích của thanh niên.

1.2 Khái niệm khoa học của đề tài
1.2.1 Hướng nghiệp

     Một số định nghĩa về hướng nghiệp

- Theo từ điển Giáo dục học, hướng nghiệp là hệ thống các biện pháp giúp đỡ học sinh làm quen, tìm hiểu các nghề, cân nhắc, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với nguyện vọng, năng lực, sở trường của mỗi người với nhu cầu, điều kiện thực tế khách quan của xã hội.

- Theo Phạm Viết Vượng, hướng nghiệp là hoạt động định hướng nghề nghiệp của các nhà sư phạm cho học sinh nhằm giúp họ chọn một nghề phù hợp với hứng thú, năng lực của cá nhân và yêu cầu nhân lực của xã hội.

- Theo Từ điển Tiếng Việt thông dụng, hướng nghiệp là trợ giúp cho người học để chọn lựa, chuẩn bị và tiến triển trong nghề nghiệp. Gần như tất cả những hướng dẫn giáo dục đều có ngụ ý hướng nghiệp.
 

Như vậy, hướng nghiệp là hoạt động của nhà giáo thông qua các hình thức giáo dục khác nhau nhằm giúp học sinh biết được năng lực, sở thích của bản thân, nghề và những yêu cầu của nghề để các em định hướng được tương lai của mình. Bên cạnh đó là kết hợp với gia đình để có những biện pháp tác động tới tư tưởng, tình cảm, lối sống của học sinh để các em cân nhắc, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở thích của mỗi cá nhân và với nhu cầu của  xã hội. 
1.2.2 Chất lượng hoạt động hướng nghiệp

1.2.2.1 Một số quan niệm khác nhau về chất lượng

- Chất lượng là tập hợp các đặc tính của một thực thể (đối tượng) tạo cho thực thể (đối tượng) đó khả năng thoả mãn những nhu cầu đã đề ra hoặc nhu cầu tiềm ẩn (Tiêu chuẩn Quốc tế – ISO – 9000)

Theo quan niệm này thì một sản phẩm/ dịch vụ/ quá trình được xem là có chất lượng khi nó đáp ứng được các mong muốn do người sản xuất định ra và các nhu cầu mà người sử dụng đòi hỏi. Chất lượng vừa mang tính chủ quan của người đánh giá, vừa thay đổi theo thời gian, không gian và điều kiện sử dụng.

1.2.2.2 Chất lượng hoạt động HN

Chất lượng giáo dục: theo từ điển Giáo dục học là tổng hòa những phẩm chất và năng lực được tạo nên trong quá trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho người học so với thang chuẩn giá trị của nhà nước hoặc xã hội nhất định. Có chất lượng giáo dục toàn diện và từng mặt tùy theo góc độ đánh giá. Chất lượng giáo dục có tính lịch sử cụ thể và luôn luôn tùy thuộc vào các điều kiện xã hội đương thời, trong đó có các thiết chế, chính sách và lực lượng tham gia giáo dục. Chất lượng giáo dục không chỉ đơn thuần là trình độ học tập, rèn luyện được đánh giá bằng những điểm số các môn thi, mà quan trọng hơn là bằng những kết quả thực tế và bằng hiệu quả sử dụng những phẩm chất và năng lực của học sinh trong hoạt động thực tiễn ở nhà trường, gia đình và xã hội.

Qua nghiên cứu các khái niệm về hướng nghiệp, hoạt động giáo dục, chất lượng giáo dục, người nghiên cứu nhận thấy:

Chất lượng hoạt động hướng nghiệp là mức độ đạt được sau khi thực hiện hoạt động giáo dục này so với mục tiêu giáo dục đề ra nhằm thỏa mãn nhu cầu của học sinh là định hướng được nghề nghiệp tương lai của bản thân và đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực cho xã hội hiện tại và tương lai. 

1.2.3 Nâng cao chất lượng hoạt động hướng nghiệp

1.2.3.1 Đánh giá chất lượng giáo dục

Chất lượng giáo dục là tổng hòa những phẩm chất, năng lực được tạo nên trong quá trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho người học so với thang chuẩn giá trị của nhà nước hoặc xã hội nhất định.

Chất lượng giáo dục không chỉ đơn thuần là trình độ học tập, rèn luyện được đánh giá bằng những điểm số các môn thi mà quan trọng hơn là bằng những kết quả thực tế và bằng hiệu quả sử dụng những phẩm chất và năng lực của học sinh trong hoạt động thực tiễn ở nhà trường, gia đình và xã hội. 

Nói cách khác, chất lượng của hoạt động giáo dục là chất lượng của tất cả các thành tố thuộc hệ thống, không thuần túy chỉ là các yếu tố đảm bảo chất lượng mà bản thân chúng là các nhân tố chất lượng để tạo ra hệ thống chất lượng (Quality system). 

1.2.3.2 Nâng cao chất lượng hoạt động hướng nghiệp

Khi đánh giá chất lượng phải dựa vào các chuẩn chất lượng của cả hệ thống nói chung và từng thành tố của hệ thống nói riêng. Như vậy chất lượng có nhiều mức khác nhau. Nâng cao chất lượng HĐHN là tìm các giải pháp đưa chất lượng HĐHN lên một mức cao hơn mức hiện tại.

Tóm lại, HĐHN là một bộ phận của quá trình giáo dục phổ thông, là quá trình tìm hiểu và xác định nghề nghiệp của học sinh. Quá trình này phải được tổ chức có hệ thống, có kế hoạch và được kiểm soát nhằm giúp HS biết được yêu cầu về nghề nghiệp, năng lực bản thân và nhu cầu thị trường trong giai đoạn sắp tới.

Chất lượng HĐHN là mức độ đáp ứng các mục tiêu của giáo dục hướng nghiệp và nhu cầu học sinh. Để nâng cao chất lượng HĐGDHN trước hết cần phải đánh giá xem chất lượng hiện tại đang ở mức nào, tìm hiểu các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng HĐGDHN, từ đó đề xuất các giải pháp nâng chất lượng HĐGDHN lên một mức độ cao hơn.
1.3 Hoạt động hướng nghiệp học sinh THPT

1.3.1.Ý nghĩa của hướng nghiệp  


- Ý nghĩa giáo dục của công tác HN : thông qua giáo dục HN, HS có hứng thú và động cơ NN đúng đắn, có lý tưởng NN đối với lao động. Vì vậy, HN trong giáo dục là sự làm quen và tiếp xúc với nghề, quá trình tiếp cận với kỹ thuật và công nghệ sản xuất làm quen với lao động NN. HN còn tạo ra khả năng hình thành ở HS óc tư duy, sáng tạo, sự khéo tay, tư duy kỹ thuật.


- Ý nghĩa kinh tế của công tác HN : Hằng năm chúng ta có một lực lượng HS sau khi tốt nghiệp THCS, THPT đi vào lao động sản xuất, nếu được HN tốt thì số này sẽ đi vào hệ thống lao động NN, góp phần phân công lao động XH từ đó nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh sản xuất góp phần phát triển nền kinh tế của đất nước nói chung và của địa phương nói riêng.


- Ý nghĩa chính trị của công tác HN : Trong thời gian tới, đất nước cần nguồn nhân lực cho các lĩnh vực hoạt động sản xuất của nền kinh tế quốc dân. Công tác HN nếu được quan tâm đúng mức sẽ góp phần phân luồng HS tốt nghiệp các cấp, phân hóa HS theo năng lực. HN đóng vai trò chiến lược giáo dục, chiến lược nhân lực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.


- Ý nghĩa xã hội của công tác HN : Làm tốt công tác HN, định hướng thế hệ trẻ vào cuộc sống lao động, ổn định công việc, nhất là đối với số HS bỏ học, hoặc học xong PT. HN góp phần ổn định XH, tạo nếp sống văn minh lành mạnh cho từng gia đình và toàn XH.

1.3.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của giáo dục hướng nghiệp  

1.3.2.1. Mục tiêu của HN  

PGS. Đặng Danh Ánh cho rằng mục tiêu chủ yếu của HN là phát hiện và bồi dưỡng tiềm năng sáng tạo của cá nhân, giúp họ hiểu mình, hiểu yêu cầu của nghề, chuẩn bị cho thanh thiếu niên sự sẵn sàng tâm lý đi vào những nghề mà các thành phần kinh tế đang cần nhân lực, trên cơ sở bảo đảm sự phù hợp nghề. Không có sự phù hợp nghề thì không thể có sự sẵn sàng tâm lý được .[16]
1.3.2. Nhiệm vụ của HN  

Nhiệm vụ của HN trong Quyết định 126/ CP 19/3/1981 về công tác hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông và sử dụng hợp lý HS tốt nghiệp ra trường đã chỉ rõ : Công tác hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông nhằm mục đích bồi dưỡng, hướng dẫn việc chọn nghề của học sinh cho phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội đồng thời phù hợp với năng khiếu cá nhân.

Công tác hướng nghiệp ở các trường gồm các nhiệm vụ sau đây :

- Giáo dục thái độ lao động đúng đắn  

- Tổ chức cho học sinh thực tập làm quen với một số nghề  

- Tìm hiểu năng khiếu, khuynh hướng nghề nghiệp của từng học sinh để khuyến khích, hướng dẫn, bồi dưỡng khả năng nghề nghiệp thích hợp nhất  

- Động viên hướng dẫn học sinh đi vào những nghề, những nơi đang cần lao động trẻ tuổi có văn hóa.

Cụ thể hóa nhiệm vụ của HN như sau :

* Đối với trường PT : HN cho HSPT là bước khởi đầu quan trọng của quá trình phát triển nguồn nhân lực của đất nước. 

Nhiệm vụ đầu tiên là qua HN, giúp các em được làm quen với những nghề cơ bản trong XH, những nghề có vị trí then chốt trong nền kinh tế quốc dân, những nghề cần thiết phải phát triển ở ngay địa phương mình. Nhiệm vụ này được thể hiện trong suốt những năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Qua đó giúp các em có điều kiện tìm hiểu nghề trong XH đặc biệt là nghề của địa phương. Từ sự làm quen này, sẽ giúp cho các em trả lời câu hỏi : Trong giai đoạn hiện nay, những nghề nào đang cần phát triển nhất, thái độ đối với nghề như thế nào là đúng, v.v.. Đồng thời, HS còn biết được những yêu cầu tâm sinh lý mà nghề đặt ra, những điều kiện vào học nghề v.v… Tóm lại, nhiệm vụ thứ nhất là hình thành ở HS những biểu tượng đúng đắn về những nghề cần phát triển.

 
Nhiệm vụ thứ hai là hướng dẫn phát triển hứng thú NN, trong quá trình tìm hiểu nghề, ở HS sẽ xuất hiện và phát triển hứng thú NN. Người làm HN sẽ hướng dẫn sự phát triển hứng thú của các em trên cơ sở phân tích những đặc điểm, điều kiện, hoàn cảnh riêng của các em. Hứng thú là một động lực hết sức quan trọng để con người gắn bó với nghề. Vì vậy, hứng thú được coi như một chỉ số quan trọng hàng đầu để xét sự phù hợp nghề của con người. Ở một số nước, người ta đề ra nguyên tắc: Không bố trí vào nghề nếu không có hứng thú với nghề. Trong XH, không ít nghề ở ngoài sự định hướng của HS. Nhưng khi thấy được hết tầm quan trọng của một nghề, có những HS đã dứt khoát chọn nghề ấy, và cảm thấy thoải mái hoặc hài lòng với sự lựa chọn của mình, từ đó nảy nở hứng thú với nghề.

Nhiệm vụ thứ ba là giúp HS hình thành năng lực NN tương ứng : Người ta chỉ có thể yên tâm sống lâu dài với nghề nếu họ có năng lực chuyên môn thực sự, đóng góp được sức lực, trí tuệ một cách hữu hiệu với nghề của mình. Xét đến cùng, ai cũng muốn có năng suất lao động cao, có uy tín trong lao động NN. Mặt khác, NN cũng không chấp nhận những người thiếu năng lực. Vì vậy, trong quá trình HN, phải tạo điều kiện sao cho HS hình thành năng lực tương ứng với hứng thú NN đã có. Đối với HSPT, con đường hình thành năng lực NN là tổ chức lao động sản xuất kết hợp với dạy nghề, HS sẽ được thử sức trong các hình thức hoạt động nói trên, từ đó năng lực NN sẽ nảy nở và phát triển.

Nhiệm vụ cuối cùng của HN là giáo dục cho HS thái độ lao động, ý thức tôn trọng NLĐ thuộc các ngành nghề khác nhau, ý thức tiết kiệm và bảo vệ của công… Đây là những phẩm chất nhân cách không thể thiếu được ở NLĐ trong XH của chúng ta. Có thể coi đây là nhiệm vụ giáo dục đạo đức và lương tâm NN, là nhiệm vụ chủ yếu đối với thế hệ trẻ. Cùng với các nhiệm vụ trên, nhiệm vụ này góp phần vào việc làm cho những phẩm chất nhân cách của NLĐ được hài hòa và cân đối.

Tóm lại, HN có mục đích cơ bản là hướng dẫn và chuẩn bị cho thế hệ trẻ sẵn sàng đi vào các ngành nghề mà đất nước hay ở từng địa phương đang cần. Quá trình giáo dục HN phải làm cho HS có những hiểu biết cần thiết về thị trường lao động, biết cách lựa chọn NN có cơ sở khoa học, được làm quen với nghề để có hứng thú và thái độ đúng đắn, yêu quý nghề, và điều quan trọng là HS có được tình cảm, thói quen lao động để tiến tới có thể biết làm một số nghề truyền thống cần duy trì và phát triển ở địa phương.

* Đối với XH, các tầng lớp dân cư :
Do tình hình các nghề và việc làm hiện nay thường xuyên thay đổi cho nên hoạt động HN không còn giới hạn ở trường PT mà cần thiết mở rộng cho các tầng lớp dân cư khác nhau. 

Nhiệm vụ XH cơ bản của HN là : Tìm một nghề phù hợp nhất với những khả năng của cá nhân và thỏa mãn nhu cầu nhân lực cho tất cả các lĩnh vực NN ở cấp độ quốc gia. Cá nhân cần được thông tin đầy đủ về yêu cầu, sự thỏa mãn và khó khăn của mỗi một nghề mình đang quan tâm.
1.3.3 Những hình thức  của giáo dục hướng nghiệp ở trường THPT

Hướng nghiệp tại trường trung học phổ thông bao gồm 4 hình thức chủ yếu như sau:

1) Hướng nghiệp qua việc dạy-học các môn văn hóa.

2) Hướng nghiệp qua dạy- học các môn kỹ thuật, dạy nghề phổ thông và lao động sản xuất.

3)   Hướng nghiệp qua tổ chức sinh hoạt hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

4)   Hướng nghiệp qua các hoạt động tham quan, ngoại khóa, các phương tiện thông tin đại chúng, gia đình và các tổ chức xã hội.
1.3.4. Những yêu cầu về nội dung của Hướng nghiệp


Theo K.K. Platonov, công tác hướng nghiệp phải nhằm làm cho học sinh thấy rõ được 3 mặt sau:

- Những yêu cầu, đặc điểm của các nghề nghiệp.

- Những nhu cầu xã hội đối với ngành nghề.

- Những đặc điểm về nhân cách, đặc điểm về năng lực của bản thân học sinh.

Ba mặt đó cũng chính là nội dung của công tác hướng nghiệp. 

A.  Xác định năng lực bản thân

Năng lực là điều kiện cần thiết nhưng chưa đủ để theo đuổi một ngành- nghề. Tất nhiên mỗi ngành- nghề sẽ đòi hỏi những yêu cầu năng lực khác nhau. Để xác định được năng lực của một người, không thể dựa vào cảm tính chủ quan mà cần phải dựa vào phương pháp khoa học trắc nghiệm tâm lý khách quan để có kết quả tương đối chính xác.

Nhà tâm lý học người Mỹ J.L. Holland đã xây dựng mô hình RIASEC chia ra 6  năng lực nghề nghiệp như sau:

1)  Nhóm thực tế (Realistic): thích làm việc ngoài trời, thích sử dụng các thiết bị, máy móc, công cụ… để làm việc. Ngành- nghề phù hợp: các ngành công nghiệp, kỹ thuật, nông – ngư – nghiệp, môi trường, giao thông vận tải,…
2) Nhóm nghiên cứu (Investigative):Người có khả năng vận dụng trí tuệ, óc quan sát, óc phân tích, đánh giá để tìm giải pháp giải quyết các vấn đề. Ngành- nghề phù hợp: nghiên cứu khoa học, dạy học, thiết kế,…
3) Nhóm nghệ thuật (Artistic): có khả năng vận dụng tình cảm, trực giác và óc tưởng tượng phong phú nhằm sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật bằng phong cách đầy ngẫu hứng. Ngành- nghề phù hợp: sáng tác văn học, nghệ thuật, thời trang,…
4) Nhóm xã hội (Social): có khả năng sử dụng tốt ngôn ngữ, họ thích làm những việc cần vận dụng các mối quan hệ của những con người. Ngành- nghề phù hợp: giáo dục, tư vấn, công tác xã hội,…
5) Nhóm mạo hiểm (Enterprise): thích hợp với công việc đòi hỏi năng lượng  và nhiệt tình cao, họ có khả năng thuyết phục và quản lý. Ngành- nghề phù hợp: kinh doanh, ngoại giao, chính trị,…
6) Nhóm qui tắc (Conventional): thích hợp với những công việc truyền thống, ổn định. Ngành- nghề phù hợp: hành chính, quản trị, văn phòng,…
B.  Xác định sở thích nghề nghiệp
Sở thích cũng là điều kiện quan trọng để thành công trong công việc. Tuy nhiên sở thích là yếu tố tâm lý chủ quan, dễ thay đổi, nên khi chon nghề phải xác định chính xác sở thích của mình và phối hợp chặt chẽ với năng lực để không bị chọn lầm ngành.

Các chuyên gia về lao động dựa theo đối tượng lao động của từng ngành nghề đã tạm chia ra 5 nhóm ngành nghề sau đây:

- Đối tượng lao động là thiên nhiên: nông – lâm – ngư – nghiệp, môi trường,…


- Đối tượng lao động là kỹ thuật: kỹ thuật viên, tài xế, phi công,…


- Đối tượng lao động là các ký hiệu: thợ in, lập trình máy tính, kế toán,…

- Đối tượng lao động là con người: sư phạm, ngoại giao, công tác xã hội,…

- Đối tượng lao động là nghệ thuật: văn sĩ, nghệ sĩ, họa sĩ,…

C.  Tìm hiểu nhu cầu xã hội

Đây là yếu tố rất quan trọng giúp một người thành công khi hành nghề. Khi chọn nghề, cần phải cân nhắc:

1. Nghề ta định học có nhu cầu bền vững hay nhất thời?

2. Tình hình nhân lực trong ngành, nghề đó hiện nay và thời gian tới sẽ như thế nào?

3. Nghề đó có là mốt thời thượng hay không?....

 Cần lưu ý khi định chọn những ngành nghề thời thượng vì sẽ có sự sàn lọc và cạnh tranh cao độ. Nói chung, nghề nào muốn phát triển tốt cũng đều phải có tay nghề cao và khả năng thu hút khách hàng khi hành nghề.
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 Vùng chọn nghề tối ưu

Hình 1.7:  Vùng chọn nghề tối ưu
Tóm tắt chương 1
Hoạt động hướng nghiệp đã được biết đến và thực hiện từ rất lâu trong hệ thống giáo dục của các quốc gia phát triển trên thế giới. Ở nước ta, HN đã được quan tâm từ những năm đầu thống nhất đất nước, tuy nhiên hoạt động này đến nay vẫn chưa thật sự thể hiện được vai trò của nó trong việc định hướng NN cho tầng lớp trí thức trẻ . 


Trong điều kiện hiện nay, hàng loạt các yêu cầu đặt ra cho nền giáo dục Việt Nam là giáo dục, đào tạo con người phát triển toàn diện, trong trường PT có nhiệm vụ chuẩn bị cho HS bước vào hệ thống ngành nghề trong XH. Thực tế HS khi học xong chương trình THPT vẫn chưa xác định được ngành nghề nào phù hợp với bản thân và theo nhu cầu của XH. Nguyên nhân chủ yếu là công tác HN trong nhà trường chưa hiệu quả.


Để có thể cho học sinh lựa chọn ngành nghề thích hợp trong thế giới nghề nghiệp rộng lớn mà lại phù hợp với nhu cầu của đất nước, phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của các em là nhiệm vụ không chỉ của những người làm giáo dục mà cần phải có sự cộng tác của toàn xã hội: của gia đình, nhà trường và xã hội. Khi hướng nghiệp cho học sinh cần phải dựa vào cơ sở khoa học, căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lý, năng lực của học sinh và nhu cầu xã hội về ngành nghề đó.

Trên cơ sở lý luận về mặt khoa học, tâm lý học của đối tượng HSPT, các cơ sở lý luận thực tiễn về hoạt động GDHN trong chương này, người nghiên cứu đã tiến hành khảo sát thực trạng về hoạt động trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai được trình bày ở Chương 2 tiếp theo.

Chương 2

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP Ở TRƯỜNG THPT HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI
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     Hình 2.1 HS khối 10 tham gia trả lời phiếu khảo sát 
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           Hình 2.2    HS tkhối 12 tham gia trả lời phiếu điều tra
2.1 Đặc điểm tự nhiên và kinh tế- xã hội của huyện Nhơn Trạch.

2.1.1 Vài nét về đặc điểm tự nhiên, kinh tế-xã hội 

Huyện Nhơn Trạch nằm ở phía Tây Nam tỉnh Đồng Nai, là huyện mới được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Long Thành cũ theo Nghị định số 51/CP ngày 23/06/1994 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó ranh giới huyện được xác định như sau:

Phía Bắc giáp huyện Long Thành, Quận 2 và Quận 9 Tp. Hồ Chí Minh; Phía Nam và Phía Tây giáp huyện Nhà Bè thuộc Tp. Hồ Chí Minh; Phía Đông giáp huyện Long Thành và huyện Tân Thành thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Với tổng diện tích tự nhiên toàn huyện 41.089 ha gồm 12 xã và 53 ấp với tổng dân số  khoảng 108.422 người dân, chiếm 7% diện tích tự nhiên và 5,4% dân số tỉnh Đồng Nai. Năm 1996 huyện Nhơn Trạch đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt qui hoạch tổng thể, huyện Nhơn Trạch sẽ trở thành một thành phố mới với qui mô đô thị loại II, dân số dự kiến đến năm 2020 là khoảng 500.000 ngàn dân, diện tích đất qui hoạch năm 2005 từ 2000ha và năm 2020 khoảng 8.000 ha. Có các khu chức năng như sau:

- Khu công nghiệp : Được bố trí tại khu Đông–Bắc gắn liền với cảng Thị Vải

- Khu trung tâm thành phố được bố trí tại khu khu phía Nam, Tây Nam nối

liền gần sông Thị Vải ở phí Đông Nam, với khu vực gần sông Đồng Nai ở phía Tây Bắc. Trung tâm thành phố được bố trí trên hành lang Đông Nam – Tây Bắc.

- Khu dân dụng: tập trung phát triển lên khu vực phía Tây và phía Nam xung

quanh khu Trung Tâm. Huyện Nhơn Trạch nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam giữa vùng tam giác kinh tế: TP. Hố Chí Minh, Biên Hòa, Bà Rịa – Vũng Tàu, ven các tuyến giao thông thủy bộ huyết mạch của vùng và là cửa ngõ tương lai vào TP Hồ Chí Minh nên Nhơn Trạch có lợi thế to lớn về phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch, là một trong những huyện có sức hút mạnh về vốn đầu tư, có triển vọng phát triển kinh tế với tốc độ  tăng trưởng cao, đóng vai trò quan trọng  trong phát triển kinh tế tỉnh Đồng Nai cũng như toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

2.1.2 Đặc điểm GD của huyện Nhơn Trạch
Trong những năm qua, tình hình GD có nhiều chuyển biến tốt, mạng lưới trường lớp thuận lợi và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Tính đến năm học: 2010-2011, toàn huyện có: 14 trường Mẫu giáo công lập với 6.369 cháu. 01 trường Mầm non tư thục và hơn 10 cơ sở GD trên 500 cháu; 14 trường Tiểu học với 11.873 HS. Trong đó, có 02 trường đạt chuẩn quốc gia; 10 trường THCS với 7.326 HS. Trong đó, có 1 trường đạt chuẩn quốc gia; 03 trường THPT với  3.330 HS, nhưng chưa có trường chuẩn quốc gia; 01 Trung tâm GDTX, 01 trường Trung cấp Nghề, 12 Trung tâm học tập cộng đồng.
Về cơ sở vật chất của các trường, từng bước được trang bị khá khang trang. Trường lớp được kiên cố hóa, thiết bị dạy học được trang bị cơ bản  đầy đủ, xây dựng được 25 thư viện đạt chuẩn, các phòng Thí nghiệm-Thực hành, trang bị cho 12 trường có phòng máy vi tính, cung cấp nhiều thiết bị nghe- nhìn khác cho các trường và các Trung tâm học tập cộng đồng.

Về đội ngũ CB-GV-NV của ngành trong huyện có 1456 người. Trong đó, số GV đạt chuẩn và trên chuẩn sư phạm: 1453, tỷ lệ: 99,65%; số GV chưa đạt chuẩn sư phạm: 03, tỷ lệ: 0,25%. Ngoài ra, nhiều GV còn đang theo học chương trình đào tạo đại học, sau đại học và các lớp bồi dưỡng ngắn hạn hoặc dài hạn. Đội ngũ CBQL đều đạt chuẩn, đa số đều qua lớp bồi dưỡng CBQL. 

Vế công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, giải quyết khiếu nại tố cáo cũng được Sở và Phòng GD-ĐT  quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên, điều này góp phần làm cho chất lượng GD-ĐT của huyện ngày càng được nâng lên.

Công tác Phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở được thực hiện khá tốt. Tại thời điểm tháng 6/2011 huyện Nhơn Trạch đã được Bộ GD-ĐT công nhận đạt chuẩn phổ cập GD THCS, hiện nay đang được duy trì và đang triển khai công tác phổ cập GD bậc trung học.

Công tác XHHGD, xây dựng xã hội học tập, huy động mọi nguồn lực phát triển, đã giải quyết một phần kinh phí để hỗ trợ cho công tác xây dựng, hỗ trợ học bổng cho HS nghèo, giúp phương tiện cho HS đến trường, và nhiều hiện vật khác với tổng kinh phí vận động được trung bình hàng năm trên 2,5 tỷ đồng.

Với những gì mà Ngành GD&ĐT huyện Nhơn Trạch đã đạt được là do sự nổ lực không ngừng của Ban lãnh đạo Phòng GD&ĐT cùng với đội ngũ cán bộ quản lý GD và tập thể GV dưới sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Đồng Nai và UBND huyện Nhơn Trạch. Tuy nhiên, cũng còn nhiều khó khăn và yếu kém cần phải khắc phục: chất lượng giáo dục còn thấp, tỷ lệ HS bỏ học ở một số trường trường còn cao, cơ sở vật chất và việc xây dựng các phòng học chức năng còn chậm, chưa trang bị đầy đủ cho các trường có phòng máy vi tính….Vì thế, so với yêu cầu hiện nay ngành GD huyện Nhơn Trạch cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa, mới đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao cho mọi tầng lớp nhân dân về học tập và tiếp thu những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực cần thiết vì trong thời gian sắp đến huyện Nhơn Trạch được nâng lên là thành phố Nhơn Trạch loại I, nên rất cần nhiều kỹ sư, bác sĩ,  nhà khoa học, công nhân có tay nghề cao phục vụ tại quê hương mình.

2.2. Thực trạng hoạt động HN cho HS THPT trên địa bàn 

2.2.1. Thực trạng hoạt động GDHN
Khâu cuối cùng trong chu trình giáo dục HS cấp THPT là sau khi tốt nghiệp HS phải chọn được một nghề để học phù hợp với năng lực, nguyện vọng và điều kiện bản thân, Hoạt động giáo dục hướng nghiệp trong các trường THPT hiện nay đã được tổ chức như thế nào để phát huy hiệu quả.

Hiện nay, hoạt động GDHN trong các trường THPT đã có những chuyển biến tích cực và đạt một số hiệu quả nhất định. Tuy nhiên hoạt động GDHN ở các trường vẫn còn nhiều hạn chế. HS chưa có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, không được tư vấn chọn nghề một cách phù hợp và có căn cứ; một số CBQL, GV và cha mẹ HS chưa nhận thức đúng về công tác HN và việc chọn nghề của HS.

            Nhận thức về mục tiêu, vai trò của công tác GDHN chưa rõ, chưa đúng tầm: Hầu hết các trường THPT hiện nay, mối quan tâm hàng đầu là làm thế nào để HS học khá giỏi, chăm ngoan và đỗ tốt nghiệp ngày càng cao, còn chuyện sau tốt nghiệp THPT các em làm gì, học gì chưa được chú ý nhiều, và không phải trường nào cũng quan tâm đúng mức.

Công tác HN trong những năm qua được thực hiện thông qua các hình thức dạy NPT, qua hoạt động lao động sản xuất, qua việc giới thiệu các ngành nghề, qua hoạt động ngoại khóa trong trường PT. Bộ GD-ĐT ban hành quy định khuyến khích HS tham gia học NPT lấy giấy chứng nhận NPT, sử dụng cộng điểm trong trong kỳ thi tốt nghiệp THPT cho nên số lượng HS học NPT tăng nhanh.  

*  Nhận thức của CBQL giáo dục, GV và nhân dân về HN 

Việc hướng nghiệp đã được mọi người biết đến, nhưng việc hiểu và thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế. Thậm chí vẫn còn một số nhận thức chưa đúng, đủ về công tác này nên chỉ coi “ hướng nghiệp” là hình thức. GV ở trường thì chỉ chú ý đến dạy văn hóa, mọi biện pháp nâng cao chất lượng, đổi mới phương pháp dạy - học cũng chỉ tập trung vào các môn học văn hóa, công tác HN được cho là nhiệm vụ cá nhân của một số GV phụ trách công tác hướng nghiệp. Tại các trường THPT huyện Nhơn  Trạch công tác hướng nghiệp HS chủ yếu do Ban Giám hiệu phụ trách. Về phía PHHS và nhân dân thì HN cho con cái theo sự hiểu  biết chung của họ, tâm lý chung là hướng HS tiếp tục học ĐH, CĐ nếu không đỗ thì mới đi học các trường nghề. 

Việc nhận thức về HN cho HSPT của CB, GV và nhân dân trong huyện còn nhiều hạn chế, làm cho công tác HN kém hiệu quả và ảnh hưởng trực tiếp đến HS. Vì vậy công tác HN chưa nhận được sự quan tâm đầu tư  thỏa đáng.

* Về đội ngũ giáo viên 

Theo Thông tư số 31/TT của Bộ GD-ĐT “Giáo viên làm công tác hướng nghiệp gồm giáo viên dạy kỹ thuật, giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn”. Thực tế, về trình độ của các GV không đồng đều. Nhìn chung, các GV tham gia HN đều do phải làm công tác quản lý nên thời gian đầu tư cho việc nghiên cứu tài liệu về HN còn hạn chế.

Số tiết dành cho HN trong 1 năm học là 8 tiết tương ứng với 8 chủ đề, đa số GV thường tập trung sinh hoạt HN cho HS 2 buổi/ học kỳ và dạy cách tháng. Thời gian tổ chức không cố định và cũng không nằm trong kế hoạch chung của trường vì do CBQL bận công tác đột xuất, ngoại trừ kế hoạch tư vấn - HN trước khi làm hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ cho khối 12, thời lượng cũng chỉ 1 hoặc 2 buổi, tư vấn HN trong thời điểm này chỉ tập trung vào các ngành, khối thi mà trường ĐH, CĐ đào tạo. Do đó, đa số HS cho rằng HN chính là hướng dẫn chọn ngành, chọn trường để thi sao cho kết quả đạt tốt nhất.

Quản lý HN trong nhà trường còn thiếu tính hệ thống, còn bị xem nhẹ. Đa số GV đảm nhiệm HN thường chỉ dừng lại ở việc so sánh năng lực học tập ở các môn văn hóa với yêu cầu nghề, hoặc khuyên HS học tốt các môn văn hóa để học các nghề mà HS có dự định học. GV chưa giúp cho HS thấy được nghề đó có những yêu cầu thế nào? Yêu cầu phải có năng lực phẩm chất gì? Đòi hỏi sức khỏe ra sao? Công cụ lao động là gì ?... 

* Cơ sở vật chất,  thiết bị phục vụ hoạt động HN 

Những năm gần đây, ngân sách chi cho GD đã tăng đáng kể. Song, sự đầu tư chủ yếu giành cho GD phổ thông nói chung, HN vẫn chưa được đầu tư. Các trường chưa có phòng tư vấn HN, chương trình trắc nghiệm HN. 

Riêng CSVC phục vụ cho dạy NPT được đầu tư cho các trường, chủ yếu dạy 2 nghề đó là nghề Tin học văn phòng và nghề Điện dân dụng. Tuy nhiên điều kiện cơ sở vật chất ở các trường cũng không đảm bảo, như phòng máy vi tính không đủ số lượng máy cho 1HS/ máy, việc dạy NPT chủ yếu phục vụ góp phần tăng tỷ lệ tốt nghiệp cho trường nên học sinh chỉ được học một số ít kiến thức.

Việc HN - dạy NPT còn nhiều bất cập, do CSVC còn thiếu nên chỉ dạy tin học cho những lớp có HS đạt học lực khá, giỏi ; còn các đối tượng HS còn lại bắt buộc học nghề điện dân dụng . Từ đó, HS bị ép phải học những nghề mà bản thân không yêu thích, không hứng thú dẫn đến kết quả học tập không cao và hiệu quả HN- NPT không đúng mục đích đề ra..

Tuy nhiên, công tác dạy NPT cấp THPT ổn định về quy mô số lượng và chất lượng. Chủ yếu là các nghề Tin học, Điện dân dụng. Cụ thể  số liệu trong 3 năm gần đây ở Bảng 2.1. Tỷ lệ huy động HS học NPT luôn ở mức cao với xu hướng dần đến việc huy động 100% HS tham gia học NPT, tỷ lệ thi tốt nghiệp nghề rất cao. Được thống kê trong Bảng 2.1.

* Chương trình tài liệu phục vụ hoạt động HN 


HN trong các trường tuy đã được đầu tư, quan tâm nhiều nhưng chương trình sinh hoạt HN ở các trường không được thường xuyên, nghèo nàn về nội dung và hình thức hoạt động. Ngoài ra, qua các môn học khác, các buổi sinh hoạt tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng có lồng ghép nội dung HN.
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Biểu đồ 2.1: Thống kê kết quả HS tham gia học nghề các năm

Tóm lại, các trường đều tổ chức tư vấn HN cho HS. CB và GV đều nhận thức rõ bản chất, mục đích, vai trò của công tác này. Tuy nhiên, vẫn chưa đầy đủ và không đồng đều. Trong quá trình tư vấn, nhà trường mới chỉ giới thiệu cho HS về thế giới NN như các loại nghề, nhóm nghề thông dụng có ở địa phương và hệ thống trường đào tạo cấp địa phương, trung ương. Các trường mới thực hiện được một phần nhiệm vụ tư vấn nghề trong trường PT mà thôi. Trong tất cả các trường đều không có GV chuyên trách làm công tác tư vấn HN, chủ yếu HN do Ban Giám hiệu, GVCN các trường đảm trách, hầu hết tư vấn dựa trên vốn kinh nghiệm và dựa trên cảm tính nên hiệu quả chưa cao.

 Nhận thức của HS về nghề còn phiến diện, nông cạn, mới nhận thức bề ngoài của nghề. Trong khi lựa chọn ngành nghề, HS chịu nhiều tác động từ phía gia đình, bạn bè. Từ đó, chứng tỏ công tác HN, tư vấn nghề trong nhà trường có thực hiện nhưng chưa hiệu quả, không thu hút được sự quan tâm của HS, không tác động mạnh đến HS trong lựa chọn ngành nghề để học.
2.2.2. Xu hướng chọn nghề của học sinh THPT 
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Biểu đồ 2.2: Xu hướng chọn nghề của HS qua các năm

Theo Thống kê của Phòng LĐTB & XH Nhơn Trạch, trong giai đoạn 2008 – 2011, số HS học ĐH, CĐ, TCCN, học nghề đạt khoảng 70 – 85% số HS tốt nghiệp THPT, số HS thi hỏng, không học TCCN chờ sang năm thi lại hoặc tham gia vào lao động sản xuất ở địa phương mà không tham gia lớp đào tạo nghề. Theo số liệu thống kê sau :
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Biểu đồ 2.3: Kết quả HS tham gia vào lao động sản xuất sau khi tốt nghiệp THPT

Tuy nhiên, công tác phân luồng như thế hiện nay vẫn chưa có giải pháp rõ ràng. Việc HN cho HS chưa được quan tâm đúng mức từ các cấp quản lý, các thầy cô giáo, đến các HS trong trường học. Nội dung chương trình học HN để phân luồng HS là chương trình phụ, môn học phụ ; việc phân bổ số tiết /năm chưa đủ để HS hiểu về nghề cho HS định hướng sau này. Ngay cả đội ngũ GV dạy HN cho HS trong trường PT hiện nay cũng chưa được đào tạo, bồi dưỡng đầy đủ về kiến thức lẫn kỹ năng chuyên môn để đủ sức thuyết phục các em định hướng NN. Cộng vào đó, tâm lý XH còn nặng bằng cấp, nên con đường chọn học TCCN, nghề chưa được quan tâm đúng mức.
2.2.3 Những nguyên nhân học sinh lựa chọn nghề không phù hợp

Lựa chọn ngành nghề chính là lựa chọn cho con đường đi sau này của cuộc đời, là lựa chọn cho tương lai. Cuộc đời của con người có ý nghĩa ở chỗ lao động của mình đem lại lợi ích cho bản thân và cho người khác. Công việc là nội dung chủ yếu của đời sống con người. Để lao động trở thành niềm vui, hạnh phúc, sự thỏa mãn, nguồn cảm hứng và sáng tạo, con người phải chọn được cho mình môt dạng hoạt động, một nghề thích hợp. Sự tác động qua lại giữa “con người – nghề nghiệp” này sẽ giúp con người phát triển và phát huy cao độ khả năng và sức lực của mình. Để định hướng đúng nghề nào phù hợp với bản thân, thì ngoài việc tranh thủ đọ sức với nghề, tham khảo ý kiến phụ huynh, giáo viên, cán bộ tư vấn nghề… thì người học sinh phải tuân thủ phương châm hiểu rõ mình và hiểu rõ nghề. Tuy nhiên, trong thực tế việc định hướng nghề còn gặp nhiều khó khăn. Theo tài liệu tư vấn hướng nghiệp dùng cho học sinh phổ thông thì trong quá trình chọn nghề thường gặp những khó khăn sau như
: thiếu thông tin về nghề, thiếu thông tin về thị trường lao động, thiếu điều kiện tài chính để theo học nghề, bị gia đình phản đối và một số khó khăn tư phía xã hội như việc phát triển nhanh của khoa học công nghệ, vùng nông thông miền núi thiếu thốn về sách báo, truyền hình, internet nên tất khó trong việc tích lũy tri thức, trau dồi học vấn… Những khó khăn đó cũng là những trở ngại khi chọn nghề. 

Ngoài những khó khăn trong việc chọn ngành nghề thì trong xã hội còn tồn tại những nguyên nhân gây ra sự sai lầm trong việc chọn nghề. GS Phạm Tất Dong cho rằng có 02 nhóm nguyên nhân dẫn đến sự sai lầm trong việc chọn nghề gồm nhóm nguyên nhân thứ nhất là thái độ không đúng với nghề và nhóm nguyên nhân thứ hai là thiếu hiểu biết về nghề.

- Ở nhóm nguyên nhân thứ nhất có những đặc điểm như:

· Cho rằng nghề thợ thấp kém hơn nghề kỹ sư; giáo viên tiểu học thua kém giáo viên trung học

· Có thành kiến với một số nghề trong xã hội, ví dụ như cho rằng lao động chân tay là nghề thấp kém, nghề kinh doanh là nghề không trung thực. Tuy nhiên, thực tế đã là nghề được xã hội thừa nhận thì không có nghề nào là cao sang hay thấp hèn. Việc đánh giá nên dựa vào sự hoàn thành trách nhiệm do xã hội phân công, người có cống hiến càng lớn thì càng có uy tín trong nghề nghiệp và càng được xã hội trọng vọng.

- Ở nhóm nguyên nhân thứ hai gồm những đặc điểm như:

· Dựa dẫm vào ý kiến của người khác, không độc lập quyết định trong việc chọn nghề.

· Bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài của nghề, thiếu hiểu biết về nội dung lao động của nghề đó. Ví dụ như cho rằng nghề giáo viên là nghề nhàn hạ.

· Cho rằng đạt thành tích cao trong việc học tập một môn văn hóa nào đó là làm được nghề cần đến tri thức của môn đó.

· Có quan niệm “tĩnh” về tính chất, nội dung lao động nghề nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất mà không tính đến những tác động mạnh mẽ của Cách mạng khoa học kỹ thuật.

· Đánh giá quá cao hoặc quá thấp năng lực của bản thân.

· Thiếu hiểu biết về thể lực, sức khỏe của bản thân, không có đầy đủ thông tin về những chống chỉ định y học trong nghề.
2.3 Kết quả khảo sát hoạt động HN cho học sinh THPT ở huyện Nhơn Trạch


Bằng cách phát các phiếu điều tra có sẵn các thông tin cần tìm hiểu cho các đối tượng như HS, PHHS, GV, CBQL trong các trường THPT trên địa bàn, người nghiên cứu  thu được các kết quả sau :

2.3.1. Đối với khảo sát đối tượng học sinh 

   Nghiên cứu tiến hành khảo sát 600 HS tại các trường THPT trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.. 
Tìm hiểu về xu hướng lựa chọn nghề của HS sau khi học xong THPT, tỷ lệ các ý kiến HS khảo sát được thống kê như sau :
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Biểu đồ 2.4: Dự định của HS sau THPT

Qua kết quả trên ta thấy đa số HS vẫn dự định học ĐH, CĐ, TCCN với tỷ lệ cao (65.5%) , tỷ lệ ở nhà làm nghề truyền thống gia đình, đi làm thấp. Thể hiện nguyện vọng học tập ở cấp học cao hơn của HS.

Trả lời câu hỏi : Bạn đánh giá việc lựa chọn ngành nghề ở mức độ nào ? với 4 đáp án như sau :    Rất quan trọng  ; Quan trọng ;    Bình thường
; Không quan trọng.

Người nghiên cứu tìm hiểu nhận thức của HS về việc lựa chọn ngành nghề cho tương lai như thế nào, kết quả khảo sát thu được đa số HS đều nhận thức chọn nghề là một việc quan trọng chỉ có 2,9 % cho là không quan trọng. 
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Biểu 2.5: Mối quan tâm của HS đối với việc chọn nghề

Tìm hiểu nhân tố nào tác động đến việc lựa chọn nghề của HS nhiều nhất, đa số HS đều chọn 3 nhân tố đó là  thầy cô, gia đình và theo bạn bè. Yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất là nhà trường, qua công tác HN, qua sự hướng dẫn của thầy cô, bên cạnh đó gia đình dưới sự hướng dẫn của phụ huynh cũng tác động lên việc lựa chọn ngành nghề, HS có xu hướng chọn nghề theo bạn bè cũng khá cao. Bên cạnh đó, qua các phương tiện thông tin đại chúng, theo nhu cầu XH, hoặc do nghề có thu nhập cao ít được HS chú ý đến. 


Qua đó dễ nhận thấy rằng, thông tin về ngành nghề trên các phương tiện thông tin đại chúng còn nhiều hạn chế và chưa được phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Ngày nay, việc thu nhập cao hay thấp cũng không ảnh hưởng đến việc chọn nghề của HS một mặt do HS chưa nghĩ tới hoặc nhu cầu của HS là có việc làm ổn định sau khi ra trường đó là hệ quả của việc đào tạo ồ ạt ở bậc ĐH, CĐ không quan tâm đến việc đào tạo công nhân lành nghề trong thời gian vừa qua, đã có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp ĐH, CĐ mà không kiếm được việc làm. Do vậy mà sau khi ra trường kiếm được việc làm ổn định là nguyện vọng chính đáng của HS.
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Biểu đồ 2.6: Mức độ  ảnh hưởng của các nhân tố đến việc chọn nghề của HS

Tìm hiểu mức độ hiểu biết của HS về nghề đã chọn, như hiểu về những người làm nghề đó, biết những yêu cầu phẩm chất, năng lực phải có, tính chất lao động, thu nhập thế nào, thời gian làm việc, phát triển nghề ....với các mức độ như biết đầy đủ, biết khá nhiều, biết vừa phải và hoàn toàn chưa biết. Qua khảo sát, HS đa số đều có ý thức tìm hiểu và trang bị kiến thức về ngành nghề theo học trong tương lai. Kết quả thu được như sau : 
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Biểu đồ 2.7: Mức độ hiểu biết của HS về nghề

 Tìm hiểu nhận định của học sinh về môn học GDHN trong trường, kết quả thống kê của HS cho thấy : đa số HS đều thích thú môn học, tỷ lệ HS không ham thích môn học thấp, cụ thể như sau :
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Biểu đồ 2.8 : Thái độ  của HS về môn học GDHN trong trường
Các hoạt động lồng ghép HN qua hoạt động dạy học các bộ môn văn hoá khoa học cơ bản, thông qua việc dạy kiến thức cơ bản của đặc trưng từng môn học, từng bài chỉ cho HS, HN qua các hoạt động ngoại khóa, HN qua môn Công nghệ, HN qua dạy NPT, chương trình HN rất thực tế đáp ứng nguyện vọng, suy nghĩ của HS nên HS rất thích học môn này, mặc dù số tiết còn ít và GV không có chuyên ngành nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của HS. 
Tóm lại, HS THPT của huyện Nhơn Trạch đều nhận thức được tầm quan trọng của HN và nhận thức được những yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn ngành nghề theo học, bằng chứng là HS rất hứng thú tham gia các hoạt động HN trong nhà trường, tìm hiểu thông tin về nghề trên phương tiện truyền thông, trao đổi với thầy cô, cha mẹ, bạn bè về NN. Tuy nhiên, HS vẫn chưa được sự tư vấn cụ thể nào để chọn ngành nghề phù hợp với bản thân đồng thời đáp ứng nhu cầu việc làm sau khi ra trường. 
2.3.2. Đối tượng khảo sát phụ huynh học sinh về hoạt động HN 
Nhận thức của HS và cha mẹ HS về việc chọn nghề còn rất phiến diện , tâm lý chọn nghề chung của HS mang tính may rủi, thiếu thông tin chọn nghề theo sự áp đặt của người lớn, theo thời thượng; chọn nghề ở bậc đại học, chọn nghề theo "mác" theo "nhãn"; chọn các nghề nổi tiếng, nghề dễ kiếm tiền … mà quên mất một điều: không biết có phù hợp với năng lực, hứng thú, điều kiện bản thân hay không.

Nghiên cứu tiến hành phát phiếu khảo sát 500 bậc phụ huynh của HS ở các trường THPT Nhơn Trạch, THPT Phước Thiền, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tổng số phiếu thu về là 448 phiếu. Tỷ lệ phụ huynh tham gia trả lời bảng hỏi là 89,6%.


Tìm hiểu về định hướng của phụ huynh với con em sau khi tốt nghiệp THPT, kết quả khảo sát cho thấy phụ huynh định hướng cho con em học ĐH, CĐ chiếm tỷ lệ cao 76,5%, chỉ có 10,2 % phụ huynh định hướng cho HS đi học nghề và 11,8 % phụ huynh định hướng con làm nghề truyền thống gia đình, chỉ có 1,5% phụ huynh đồng ý cho con đi làm ngay. Số liệu thống kê thể hiện qua biểu đồ sau :
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Biểu đồ 2.9: 
Định hướng của PHHS đối với việc chọn nghề của HS
Qua thống kê, có thể thấy rằng hiện nay hầu hết các bậc phụ huynh đều rất quan tâm đến việc học tập của con cái, họ có nguyện vọng cho con học ở những cấp học cao hơn, trong thời gian tới trình độ học vấn của tầng lớp lao động trẻ ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, mặt trái trong xã hội ngày nay còn coi nặng bằng cấp trong tuyển dụng lao động, do vậy các bậc phụ huynh muốn con mình vào học ĐH, CĐ cốt chỉ lấy tấm bằng để xin việc làm bất chấp mọi cách gây lãng phí về tài chính, thời gian cho việc đào tạo đi, đào tạo lại. 


Tuy nhiên khi điều tra phụ huynh rằng ĐH, CĐ có phải là con đường tiến thân duy nhất của HS hay không thì kết quả lại cho thấy hơn 54% ý kiến cho ĐH, CĐ không phải là con đường duy nhất. Hầu hết phụ huynh đều mong muốn con em mình vào ĐH, CĐ mặc dù đã có nhiều nhận định rằng học ĐH, CĐ không phải là con đường duy nhất.


Tìm hiểu nhận thức về việc lựa chọn ngành nghề của HS từ phía phụ huynh, đa số phụ huynh đều cho là quan trọng, chỉ có 3,3% PHHS cho là không quan trọng. Chứng tỏ phụ huynh rất quan tâm đến ngành nghề của con em sau này nói chung và đến hoạt động giáo dục HN nói riêng trong nhà trường.

Khảo sát tìm hiểu việc phụ huynh có thường xuyên trao đổi về việc chọn ngành nghề hay không, kết quả cho thấy hầu hết phụ huynh đều đã trao đổi với HS nhưng với mức độ khác nhau .
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Biểu đồ 2.10: Mức độ trao đổi về lựa chọn ngành nghề của phụ huynh với HS

Đa số PHHS đều quan tâm và tìm hiểu các ngành nghề trong XH, trao đổi với con em họ, tuy nhiên mức độ thường xuyên chưa cao lắm, họ mới quan tâm tìm hiểu ngành nghề và thỉnh thoảng mới trao đổi với con em. Ngày nay, trên các phương tiện truyền thông thông tin đại chúng về hoạt động HN cho HS cũng đã được đề cập với một thời lượng nhất định, nhưng do điều kiện kinh tế, trình độ học vấn thấp, cơ sở phương tiện thông tin liên lạc, thiết bị còn nghèo nàn và hạn chế cũng ảnh hưởng đến việc tìm hiểu ngành nghề của các bậc phụ huynh, không đủ thông tin thì việc trao đổi với con em cũng khó thực hiện.


Quan điểm của phụ huynh về việc chọn nghề cho con em có dựa vào những yếu tố như theo truyền thống gia đình (nghề nghiệp của cha mẹ), theo những người đang làm trong nghề, nghề có thu nhập cao…. 


Đa số phụ huynh đều nhận định việc lựa chọn ngành nghề phải dựa trên năng lực HS, sở thích của bản thân HS (37.1%) và nhu cầu XH. Tuy nhiên phụ huynh cũng lưu ý rằng nghề phải dễ kiếm việc làm, đó là những nghề XH cần. Như vậy một lần nữa khẳng định rằng việc thông tin về các ngành nghề trong xã hội của địa phương, đất nước trong thời gian tới, hoặc trong một giai đoạn cụ thể nào đó phải được thông tin phổ biến rộng rãi trong XH, từ đó làm cơ sở để HN vừa theo khả năng của người học vừa đáp ứng nhu cầu nhân lực lao động phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế chung.
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Biểu đồ 2.11 : Tác động của  phụ huynh  đến việc lựa chọn nghề của HS 


Qua khảo sát PHHS, người nghiên cứu thấy rằng phụ huynh đã có nhiều quan tâm đến ngành nghề, đến việc chọn nghề của HS và đặc biệt công tác GDHN trong nhà trường. Tuy nhiên, họ vẫn mong muốn con em tiếp tục học ĐH, CĐ sau khi tốt nghiệp THPT, phụ huynh đã có trao đổi ngành nghề với con em, nhưng mức độ thường xuyên không cao.

Phụ huynh cần nâng cao vai trò của mình hơn nữa trong việc HN cho HS, vì không ai hiểu con cái bằng cha mẹ, người biết được khả năng, tâm tư nguyện vọng, cũng như tính cách của HS. Không ít bậc phụ huynh thường phó mặc việc giáo dục con em họ cho nhà trường là chưa phù hợp, cha mẹ cần phối hợp với nhà trường, thầy cô để nắm được tình hình học tập của con, cùng với nhà trường là nơi tổ chức các hoạt động GDHN, đưa thông tin về thế giới NN, tư vấn định hướng cho HS dựa trên cơ sở khoa học. 

2.3.3. Đối tượng khảo sát giáo viên về hoạt động hướng nghiệp 
 
Từ nhận thức về chương trình GDHN chưa toàn diện và sâu sắc, dẫn đến phương pháp tổ chức các hoạt động GDHN chưa phong phú và thiếu sáng tạo. HS trong lớp có hứng thú, năng lực và sở thích nghề rất khác nhau, vì thế không thể rập khuôn máy móc giảng dạy hoạt động GDHN như sách GV hướng dẫn. Chẳng hạn khi tổ chức các hoạt động GDHN với chủ đề "Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Y và Dược" (chương trình lớp 10), GV yêu cầu HS cả lớp phải tham gia tìm hiểu, nhưng trong lớp có nhiều em không thích vì không hề có xu hướng đi theo các nghề của ngành này. Dẫn đến mục tiêu và yêu cầu của tiết tổ chức GDHN không đạt yêu cầu, gây nhàm chán, mất hứng thú đối với HS.

Công tác tư vấn HN cho HS lớp 12 chưa đúng và chung chung: Ở các trường THPT chỉ khi đến kỳ HS chuẩn bị làm hồ sơ thi vào các trường chuyên nghiệp, các trường mới công bố các thông tin HN trên báo chí, trên Internet ở bảng thông báo để HS tham khảo, sau đó hướng dẫn các em ghi hồ sơ tuyển sinh, và cho đó là cách làm của tư vấn hướng nghiệp .

Nghiên cứu tiến hành khảo sát GV được giao nhiệm vụ GDHN cho HS của các trường THPT Phước Thiền, THPT Nhơn Trạch, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trung tâm GDTX huyện Nhơn Trạch. Số lượng GV tham gia trả lời bảng hỏi là 115 người.

- Khi tìm hiểu về mức độ quan tâm của GV về hoạt động HN cho HS, đa số GV đều trả lời “rất quan tâm” hoặc “quan tâm”, không có GV nào trả lời là “không quan tâm” đến hoạt động GDHN cho HS.
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Biểu đồ 2.12. Hoạt động bồi dưỡng đào tạo về HN cho GV tại các trường THPT huyện Nhơn Trạch.

Mặc dù những nhà giáo rất tâm huyết trong công tác HN cho HS của mình, nhưng việc được trang bị những kiến thức, thông tin, các phương tiện dùng cho HN của GV là không thường xuyên, chưa đầy đủ và không đồng đều. Khi được hỏi về các khóa bồi dưỡng về HN, có 19/115(16,5%)  GV trả lời đã được tham gia đào tạo bồi dưỡng, có 71/115 (62%) GV được tham gia nhưng không đầy đủ và 25/115 (21,5%) GV không được tham gia. Như vậy, chỉ có 16,5% giáo viên của Huyện được tham gia đào tạo bồi dưỡng về HN, hơn 80% là không được tham gia hoặc tham gia nhưng không đầy đủ những GV này sẽ gặp nhiều khó khăn khi tham gia công tác HN, dẫn đến kết quả HN cho HS không được như mong đợi.

- Tìm hiểu về nội dung GDHN cho HS THPT trên địa bàn do Bộ GD - ĐT ban hành có phù hợp không. Tỷ lệ GV cho rằng  phù hợp là 82.6%, và không phù hợp là 7,0%. 
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Biểu 2.13.  Nhận định của GV về nội dung GDHN
- Thống kê trả lời của GV về hiệu quả của hoạt động HN cho HS ở trường THPT, cho thấy : có đến 65,2% GV cho rằng hiệu quả hoạt động GDHN trong trường  thấp và thêm 8,7% GV cho là không hiệu quả. 
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Biểu đồ 2.14 : Nhận định của giáo viên về hiệu quả HN trong trường THPT
Theo kết quả điều tra GV về nguyên nhân chủ yếu làm cho công tác GDHN ở nhà trường hiện nay chưa có hiệu quả thể hiện ở biểu đồ sau :
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Biểu đồ 2.15. Ý kiến của GV về nguyên nhân chủ yếu làm cho hoạt động GDHN chưa hiệu quả

Qua khảo sát GV các trường có tham gia trực tiếp vào hoạt động GDHN cho HS, đa số GV đều rất quan tâm đến hoạt động này, như GV đã trao đổi với HS về lựa chọn ngành nghề, chủ động tìm hiểu về ngành nghề để tư vấn HN cho HS….

GV có được tham gia các khóa bồi dưỡng về HN chứ chưa được đào tạo bài bản, tỷ lệ GV chưa qua bồi dưỡng vẫn còn rất cao. GV được phân công GDHN trong nhà trường nhưng không có một chính sách hay chế tài nào khiến giờ HN chưa được tổ chức hiệu quả. Từ đó, GV nhận định hiệu quả HN trong nhà trường chưa cao.


Tóm lại, nhận thức về vai trò quan trọng của GDHN đã được nhiều lực lượng chú ý đến nhất là GV, PHHS và HS. Tuy nhiên hiệu quả của công tác GDHN trong nhà trường không cao như hiện nay là do nhiều nguyên nhân :


* Việc hoàn thiện chính sách, nội dung, chương trình, CSVC của hoạt động này chưa đổi mới và đáp ứng được yêu cầu.
* Nhận thức của các cấp quản lý giáo dục, GV, PHHS, HS và các tầng lớp khác trong XH chưa đúng, đủ tầm với yêu cầu của công tác này.


* Đội ngũ CB, GV còn thiếu và yếu so với nhu cầu.


* Chưa có sự phối kết hợp giữa trường học và trung tâm GDTX, các trường ĐH, CĐ, TCCN trong việc tư vấn HN cho HS.


* CSVC phục vụ cho hoạt động GDHN trong nhà trường chưa được quan tâm đầu tư thỏa đáng.


Từ các nguyên nhân chính trên, người nghiên cứu đề xuất giải pháp HN cho HS THPT của huyện để hoạt động này có hiệu quả hơn, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương trong thời gian tới. Kết quả được trình bày ở chương kế tiếp sau đây.

Tóm tắt chương 2

Qua tìm hiểu và khảo sát thực tế hoạt động hướng nghiệp học sinh THPT trên địa bàn huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai, người nghiên cứu đưa ra một số kết luận sau:


Nhìn chung nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động hướng nghiệp đã được nhiều bộ phận chú ý đến đặc biệt là giáo viên, phụ huynh và học sinh. Tất cả đều tham gia tìm hiểu thông tin nghề nghiệp với những nguồn khác nhau, giáo viên và học sinh chủ yếu tìm hiểu qua internet, phụ huynh thì tìm hiểu thông tin nhiều trên sách báo, tập chí, truyền hình. Nhà trường đã tổ chức hướng nghiệp cho học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên hiệu quả của hoạt động hướng nghiệp vẫn chưa đạt cao, các trường phổ thông vẫn  chưa tổ chức hướng nghiệp cho HS một cách khoa học. 


HS mặc dù đã có ý thức về nghề nghiệp và cũng tham gia tìm hiểu thông tin về ngành nghề tương lai nhưng chưa có sự lựa chọn sàng lọc thông tin trong kho tàng thông tin như hiện nay. Chủ yếu HS vẫn lựa chọn cảm tính, theo bạn bè, theo trào lưu xã hội.


PHHS mặc dù không cho đại học là con đường duy nhất nhưng vẫn muốn con mình học đại học. PHHS đã có sự trao đổi thông tin nghề nghiệp với con mình nhưng phần lớn vẫn muốn con đi theo nguyện vọng của bố mẹ. PH thích con chọn nghề có thu nhập cao, theo trào lưu, còn ngành nghề địa phương cần thì vẫn còn nhiều PH ít quan tâm.


GV gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức hoạt động hướng nghiệp sao cho hiệu quả,  GV bị hạn chế về kiến thức cũng như kỹ năng hướng nghiệp do không được đào tạo đúng chuyên ngành, chủ yếu là GV kiêm nhiệm đảm nhận vai trò hướng nghiệp, CBQL thì do thời gian bận công tác nên việc sắp xếp các buổi hướng nghiệp không theo kế hoạch. Các phương pháp kiểm tra về năng lực, sở thích, tâm lý vẫn chưa được ứng dụng triển khai.

Chương 3

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP HS THPT TẠI HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI
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Hình 3.1 Thảo luận trong giờ học hướng nghiệp 
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                                       Hình 3.2. Học sinh Khối 10 tham quan thực tế tại đơn vị Hải quân

3.1 Cơ sở và định hướng đề xuất giải pháp cho HĐGDHN

3.1.1 Cơ sở đề xuất giải pháp

Cơ sở đề xuất giải pháp cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp học sinh THPT không thể thiếu đó là dựa trên cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn mà người nghiên cứu đã tìm hiểu và phân tích trong chương 1 và chương 2 ở trên.

3.1.2 Định hướng cho việc đề xuất các nhóm giải pháp

Các giải pháp đề xuất phải đảm bảo tính thực tiễn, tính khả thi và tính hiệu quả:

3.1.2.1 Tính thực tiễn

- Các giải pháp phải xuất phát từ thực trạng chất lượng hoạt động GDHN cho học sinh THPT tại huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai.

- Các giải pháp phải phục vụ nhu cầu của học sinh và của nhà trường phổ thông, trong đó nhu cầu của học sinh là quan trọng nhất.

3.1.2.2 Tính khả thi

- Giải pháp đề xuất có tính thuyết phục và khả năng ứng dụng thực tiễn cao.

- Giải pháp đề xuất phải kế thừa và phát huy kinh nghiệm, thành quả đã tích lũy của nhà trường. Từ đó, phát huy tối đa khả năng, nội lực của trường thông qua các hoạt động độc lập, chủ động của từng thành viên và không làm phá vỡ, xáo trộn các hoạt động của nhà trường.

- Bảo đảm quyền lợi của học sinh và nhà trường.
- Bảo đảm các quan điểm, luật định, chủ trương, chính sách của nhà nước.

3.1.2.3 Tính hiệu quả

Học sinh được tham gia tích cực vào các hoạt động hướng nghiệp của nhà trường cũng như xã hội; tự đánh giá được năng lực bản thân, có ý thức tự tìm kiếm thông tin về nghề nghiệp; định hướng và lựa chọn được nghề nghiệp tương lai của bản thân.

3.2    Nội dung các nhóm giải pháp

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục hướng nghiệp của học sinh THPT tại huyện Nhơn Trạch chú trọng vào 4  nhóm giải pháp:

· Nhóm giải pháp đa dạng các hình thức hướng nghiệp

· Nhóm giải pháp tăng cường nội dung và phân phối cụ thể chương trình giáo dục hướng nghiệp

· Nhóm giải pháp cải tiến công tác quản lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động giáo dục hướng nghiệp

· Nhóm giải pháp tăng cường xã hội hóa cho công tác giáo dục hướng nghiệp

3.2.1 Nhóm giải pháp 1: Đa dạng các hình thức HN

Hầu hết học sinh đều có nguyện vọng được trang bị kiến thức nghề nghiệp, nhưng trên thực tế khảo sát cho thấy nhà trường chỉ tổ chức thường xuyên một số hình thức nhất định và số lần thực hiện là chưa đủ nên không thể cung cấp thông tin cần thiết cho nhu cầu học sinh. Một số hình thức HN cần đưa vào thực hiện với mức độ cao hơn, có sự quan tâm, đầu tư đúng mực hơn. Dựa trên cơ sở ý kiến của giáo viên, học sinh, những khó khăn của học sinh và thực trạng tổ chức HN, người nghiên cứu đề xuất một số giải pháp. Việc đa dạng các hình thức hướng nghiệp nhằm hướng nghiệp cho HS mọi lúc, mọi nơi, cung cấp thêm kiến thức về thế giới nghề nghiệp cho học sinh ngoài những hoạt động truyền thống của nhà trường. Qua đó cũng làm cho học sinh thấy hứng thú hơn với các hoạt động HN, giúp các em hiểu rõ xu thế phát triển kinh tế địa phương và tìm kiếm cho mình nghề nghiệp phù hợp trong tương lai. 
3.2.1.1. Thành lập và tăng cường hoạt động của các phòng tư vấn hướng nghiệp
Hầu hết các trường THPT trên địa bàn huyện chưa có phòng tư vấn hướng nghiệp và cũng không có cán bộ chuyên trách làm công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Văn phòng tư vấn cần có người phụ trách có chuyên môn, tương đối trực thường xuyên để đáp ứng nhu cầu của HS. Đặc biệt trong giai đoạn sắp đến kỳ nộp hồ sơ thi tuyển sinh mỗi năm.

- Tăng cường các buổi tư vấn của chuyên gia cho HS các cấp lớp, đặc biệt là HS khối 12. Thực tế HS chỉ được tiếp xúc một hoặc hai lần với chuyên gia khi các trường ĐH, CĐ đến giới thiệu và tuyển sinh. Đây cũng chính là cơ hội để các em trình bày ý kiến, thắc mắc của mình. Trong các buổi tư vấn cần có sự trao đổi thông tin 2 chiều giữa học sinh và chuyên gia, tạo cơ hội cho HS trình bày quan điểm một cách thoải mái, đúng nguyện vọng. Chuyên gia tư vấn HN học đường nên có sự tiếp xúc thường xuyên với các chuyên gia tư vấn tuyển sinh của các trường tuyển sinh đại học, cao đẳng. Tốt nhất nên áp dụng hình thức này vài lần/năm, một lần mời một chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau để HS có thể tiếp xúc, tư vấn chuyên sâu về vấn đề quan tâm và phong phú về lĩnh vực để đáp ứng nhu cầu đa số. Nên có 1 tiết/tháng cho HS tiếp xúc với chuyên gia tư vấn. Những chuyên gia này có thể mời trong các lĩnh vực:

+ Các giảng viên, người phụ trách công tác tuyển sinh ở các trường ĐH, CĐ, TCCN và dạy nghề.

+ Các chuyên gia tư vấn tâm lý.

+ Những người thành đạt được biết đến trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, nông nghiệp, công nghệ thông tin…

+ Cựu học sinh thành đạt của trường.

+ Đại diện các ban ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội…
3.2.1.2. Tổ chức học sinh tham quan các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

- Có kế hoạch tổ chức cho HS tham quan các trường ĐH, CĐ, TCCN và dạy nghề, đặc biệt là HS khối 12. Có thể chia thành 3-4 lần/năm với 3-4 nhóm/lần ở những trường khác nhau theo nhu cầu của đa số hoặc lớp trên cơ sở danh mục các trường được tham quan mà nhà trường đã liên hệ. Mỗi cá nhân học sinh cần được giáo dục bằng hình thức này 1 lần/năm. 

- Có kế hoạch tổ chức cho HS tham quan các cơ sở sản xuất, các mô hình kinh tế, nhất là khi HS được giáo dục HN đến các chủ đề có liên quan. Ví dụ: Khi dạy nghề phổ thông, nên cho HS 1 lần đến tham quan cơ sở nghề; Khi học môn giáo dục HN nên cho HS tham quan một cơ sở sản xuất hay mô hình kinh tế liên quan đến chủ đề được học. Đây cũng chính là cơ hội để HS có thể tiếp xúc, trao đổi với chuyên gia, với người đi trước, người có kinh nghiệm.

- Chú ý đến hoạt động của góc HN. Mỗi trường có một bảng tin thông báo đến HS các thông tin về nhu cầu tuyển sinh, tuyển dụng, cơ hội học tập… và các thông tin HN khác. Thông tin của góc HN cần được cập nhật thường xuyên. Kết hợp góc HN và triển lãm nghề thông qua tranh ảnh
3.2.1.3. Tổ chức các câu lạc bộ học tập, đố vui.

- Tổ chức các hội thi về chủ đề nghề nghiệp cho học sinh. Có thể ở 2 hình thức: Lồng ghép vào tiết học (thực hiện trên quy mô lớp học, tùy vào từng chủ đề), tổ chức với quy mô trường như: cắm hoa, nấu ăn, văn nghệ… thực hiện 1 lần/năm (hình thức này thường được lồng ghép vào các hoạt động đoàn, là hoạt động đuợc sự hưởng ứng của đa số HS). Ví dụ như khi tìm hiểu về một số nghề nghiệp, giáo viên phụ trách HN nên cho các em về nhà tự tìm hiểu nghề của chính ba mẹ mình làm, sau đó các em sẽ tham gia cuộc thi, thể hiện chính nghề nghiệp đó bằng hình thức đóng kịch hay thuyết trình làm sao để hấp dẫn sự theo dõi, lắng nghe từ phía các học sinh đội bạn để các em tự khám phá nghề lẫn nhau. Từ đó hình thành cho các em khả năng tư duy,  khám phá. 
- Tổ chức các hoạt động thi đua học tập bằng cách cho học sinh tham gia vào các hoạt động sưu tầm tài liệu, sách báo và thông tin HN từ đó giúp cho HS tăng cường tìm hiểu các tài liệu, sách báo trong thư viện. Hướng dẫn học sinh cách tìm kiếm tài liệu cho nhu cầu cá nhân. Trang bị hệ thống máy tính kết nối internet để các em dễ dàng tìm kiếm thông tin mình cần. Và cũng nên trang bị những phần mềm hướng nghiệp để các em tự đánh giá bản thân cũng như tìm hiểu về các loại ngành nghề và thế giới nghề nghiệp trong xã hội.

- Cần tăng cường khuyến khích ý thức tự tìm hiểu nghề cho bản thân các em bằng những hình thức khác nhau. Chẳng hạn như  khi dạy hướng nghiệp đến phần nội dung tìm hiểu các ngành nghề ở địa phương, giáo viên giao bài tập cho học sinh tìm hiểu trước khi giảng dạy nội dung này. Từ chỗ tìm hiểu những ngành nghề ở địa phương các em có dịp tiếp xúc thực tế, qua hướng dẫn của giáo viên học sinh có thể nắm bắt được nhu cầu lao động thực tế ở địa phương. Đây là cơ sở định hướng để các em thuận lợi trong việc lựa chọn ngành nghề phù hợp trong tương lai, sẽ tránh được những sai lầm khi chọn nghề.  Như vậy yêu cầu đặt ra ở đây là làm sao cho các em ý thức được tầm quan trọng của HN và có cách thức cụ thể tìm hiểu chứ không chỉ có thấy được quan trọng mà không thực sự làm cho điều quan trọng đó có ý nghĩa. Do đó, giáo viên cần khuyến khích các em tự tìm đến các trung tâm tư vấn HN để tìm hiểu.

- HN cho HS bằng các đoạn video, phim. Hình thức này có thể tổ chức ở 2 dạng: Lồng ghép vào từng chủ đề HN của tháng cho HS trên phạm vi lớp học; Chiếu phim cho HS toàn trường xem với mức độ tổ chức 1 lần/ năm. Có thể xen hình thức này với hình thức mời chuyên gia hay tổ chức tham quan, ngoại khóa.

Các hình thức HN cần được tổ chức phối hợp nhau để không tạo sự xáo trộn trong tổ chức. Có kế hoạch HN cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn. Không quá chú trọng đến một hình thức nào đó mà xem nhẹ vai trò của một hình thức khác.

3.2.2 Nhóm giải pháp 2: Tăng cường nội dung và phân phối cụ thể chương trình GDHN
Nội dung của GDHN ở mỗi hình thức đã được quy định cụ thể theo chương trình của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên một số hình thức không bắt buộc thực hiện và một số nội dung ít được quan tâm đến. Dựa trên nhu cầu và thực tế GDHN qua khảo sát, người nghiên cứu đưa ra một số đề xuất về nội dung HN bên cạnh những nội dung đã quy định và đã thực hiện.Với thế giới nghề nghiệp vô cùng rộng lớn thì thời lượng dành cho hoạt động HN như hiện nay là ít. Do đó, với thời gian như vậy thì cần có những nội dung thực sự phù hợp và phân phối chương trình như thế nào cho hợp lý là điều cần thiết. Và điều cơ bản là phải giáo dục cho học sinh ý thức tự tìm hiểu nghề nghiệp, tìm hiểu chính bản thân và nhu cầu xã hội để lựa chọn được nghề phù hợp nhất. 
 3.2.2.1. Tăng cường nội dung GDHN


Nội dung hướng nghiệp học sinh trung học phổ thông đã được bộ ban hành quy định dạy chương trình soạn sẵn. Mỗi khối lớp có những nội dung dạy riêng phù hợp, mỗi tháng học sinh được dạy một chủ đề. Tuy nhiên đó là chương trình chung cho cả ngành. Chính vì vậy giáo viên trực tiếp làm công tác hướng nghiệp cho học sinh cần phải linh động soạn giảng bài dạy thật chi tiết cho từng đối tượng học sinh. Ví dụ như đối tượng học sinh trung học phổ thông trên địa bàn huyện Nhơn Trạch chủ yếu là học lực trung bình, nên khi tư vấn hướng nghiệp giáo viên cần phải hiểu rõ đối tượng học sinh thật kỹ lưỡng để từ đó có thể thiết kế lại bài giảng cho phù hợp, vì nếu không được tư vấn kỹ dẫn đến việc các em không biết mình đang ở mức nào, các em chọn những trường đại học mà đầu vào khó sẽ dẫn đến tình trạng học sinh gặp khó khăn trong học tập. Chính vì vậy việc giáo viên cần phải giáo dục cho HS cách tự đánh giá năng lực bản thân và ý thức đánh giá năng lực bản thân. Thực tế, đây là nhu cầu cần thiết và giữ vai trò quan trọng trong sự lựa chọn nghề nghiệp của HS. Cần giới thiệu cho HS cách đánh giá năng lực bản thân và cách tìm những phương pháp đánh giá năng lực bản thân mình như: các bài trắc nghiệm tâm lý, trắc nghiệm nghề…

+ GD cho HS về phương pháp, tài liệu và những yếu tố cần thiết để có thể tự tìm hiểu những lĩnh vực mình quan tâm vì trên thực tế GDHN không đi sâu vào một vấn đề nào mà chỉ mang tính chung chung.

+ GD cho HS thông tin về cách chọn nghề phù hợp với bản thân, đặc biệt là đặc điểm, yêu cầu của nghề mà cá nhân quan tâm.

+ GD cho HS thông tin về chi phí, thời gian, đặc điểm ngành học, nơi đào tạo… của nghề định chọn. Đây là vấn đề ít được quan tâm nhất hiện nay trong nhà trường.

+ Tổ chức cho HS tham gia tìm hiểu và lấy thông tin trên internet

Hầu hết HS có nguyện vọng đầu tiên là vào đại học và có quan niệm chưa đúng về vấn đề việc làm trong xã hội. Do đó, cần tăng cường GD vai trò, cơ hội của các công việc nghề nghiệp. Định hướng đúng cho các em về con đường lựa chọn cũng như cách nhìn của các em đối với một số nghề truyền thống.

Những nội dung trên phải được lồng ghép thực hiện trong từng hình thức HN và xuyên suốt trong quá trình GDHN. Qua kết quả khảo sát ý kiến giáo viên đã cho thấy, công tác GDHN hiện nay chỉ bám sát nội dung chương trình biên soạn. Ở những nội dung đã được đề ra mục tiêu cụ thể cần phải thực hiện đầy đủ theo yêu cầu đưa ra đối với từng hình thức và từng cấp lớp.

3.2.2.2. Phân phối cụ thể chương trình GDHN

Ở mỗi cấp lớp được áp dụng một số hình thức GDHN nhất định. Một số hình thức được quy định thực hiện bởi Sở GD và ĐT với chương trình cụ thể như: hoạt động GD ngoài giờ lên lớp, môn GDHN, dạy nghề PT. Bên cạnh đó có một số hình thức không chính thức như: hội trại, tham quan, tư vấn, ngoại khóa… cần phải có kế hoạch cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn để có sự phối hợp với các hình thức khác, không bị xáo trộn trong quá trình thực hiện.

Hình thức tổ chức cần được xác định rõ, chi tiết trước khi tiến hành, công tác chuẩn bị chu đáo như: liên hệ chuyên gia, địa điểm; liên hệ các cơ sở hay các trường tham quan;…

Phân phối thời điểm phù hợp, không ảnh hưởng đến việc học của HS đối với từng hình thức:

Hoạt động GD ngoài giờ lên lớp đưa vào thời khóa biểu chính thức với 1 tiết/ tháng. Việc dạy nghề phổ thông cần được thực hiện tập trung ở một thời điểm nhất định là học kỳ I lớp 11 để không gặp phải khó khăn ở học kỳ II.

Việc tổ chức tư vấn HN, hội trại, chiếu phim, tham quan, ngoại khóa,... cần tiến hành đan xen, luân phiên nhau với 2-3 lần/ học kỳ. Ở những trường có điều kiện về thời gian có thể áp dụng 1 lần/ tháng.

Ở mỗi cấp lớp cần phải được xác định rõ hình thức GDHN chính như: Khối 10: Hoạt động GD ngoài giờ lên lớp, dạy môn GDHN; Khối 11: Dạy nghề phổ thông kết hợp giáo dục hướng nghiệp. Khối 12 tăng cường hướng nghiệp việc lựa chọn ngành, nghề, trường...

Các hình thức khác cần áp dụng với quy mô toàn trường. Nếu có sự hạn chế vì một số lý do nên ưu tiên thực hiện ở khối 12, vì đây là đối tượng HS chịu tác động hiệu quả nhất và có nhu cầu nhất đối với GDHN.

 Đổi mới tư duy tổ chức các nội dung hoạt động GDHN: Cấu trúc các nhóm bài GDHN bậc THPT như sau: Lớp 10, có 04 nhóm bài thuộc kiến thức chung, 04 nhóm bài thuộc các nhóm ngành - nghề cụ thể; lớp 11, có 02 nhóm bài thuộc kiến thức chung, 04 nhóm bài thuộc các nhóm ngành - nghề cụ thể; lớp 12 tập trung vào các hoạt động tư vấn HN (04 nhóm bài thuộc kiến thức chung giúp HS tự HN, 03 nhóm bài về hoạt động tìm hiểu hệ thống các cơ sở tuyển chọn nghề). Các nhóm bài còn lại thuộc chủ đề tham quan, giao lưu nghề nghiệp, cho nên cần có phương hướng tổ chức các nội dung hoạt động GDHN phù hợp:

                + Những nhóm bài thuộc kiến thức chung: GV thiết kế các hoạt động và tổ chức HS tìm hiểu theo đơn vị lớp. Những nhóm bài thuộc các nhóm ngành - nghề cụ thể: mỗi nhóm HS tự tìm hiểu theo xu hướng nhóm nghề, GV đóng vai trò cố vấn, trợ giúp cho các nhóm.

                + Giao nhiệm vụ cho các nhóm tự tìm kiếm thông tin nghề nghiệp ở nhà (qua sách báo và các thông tin tuyển sinh, qua cha mẹ, qua mạng Internet … phù hợp với bảng mô tả nghề).

                Chẳng hạn, trong 01 tiết GDHN/tháng, có thể bố trí GV chủ nhiệm các lớp thực hiện. Ví dụ, chủ đề "Tìm hiểu một số nghề thuộc các ngành Y và Dược" (chương trình lớp 10), GV có các bước tiếp cận nội dung sau:

                + Phân tích mục tiêu, yêu cầu bài học ở các phương diện: đối tượng lao động, đặc điểm, yêu cầu, điều kiện làm việc, cơ hội tìm kiếm việc làm, các chống chỉ định về y học của các nghề thuộc ngành Y và Dược; tìm hiểu trong lớp bao nhiêu HS có xu hướng chọn nghề thuộc ngành này, bao nhiêu HS theo nghề Ydược… những HS không có xu hướng về các nghề thuộc ngành này thì chuyển sang tìm hiểu chủ đề khác.

                + Yêu cầu HS chuẩn bị tài liệu (phôtô sách GV, thu thập thông tin liên quan), giao nhiệm vụ cho các nhóm làm việc ở nhà (sử dụng phương pháp điều tra, nghiên cứu thu thập thông tin; phương pháp thảo luận và học theo nhóm).

                + Đến lớp GV tổ chức cho các nhóm thuyết trình, bổ sung … tổ chức các hoạt động dạng semina, các phương pháp hoạt động xử lý tình huống HN như phương pháp tổ chức trò chơi, đóng vai, diễn kịch hoặc trò chuyện với các chuyên gia (bác sĩ, dược sĩ), hoặc tham quan cơ sở y tế … để giúp HS làm quen với thực tế.

                Tất cả các phương pháp trên đều phải chứa đựng tình huống HN có vấn đề và được chuyển hóa thành tình huống học tập, kích thích được hứng thú tìm hiểu nghề cho HS.

                Đổi mới hình thức và phương pháp tổ chức các hoạt động GDHN: Phương pháp tổ chức các hoạt động GDHN phải chú trọng vào các hoạt động tìm hiểu, nhận thức về nghề cho HS, trong đó phải tập trung vào các phương pháp tự HN ở HS. Chương trình hoạt động GDHN của Bộ GD&ĐT chỉ là chương trình khung và tài liệu hoạt động GDHN chỉ có tài liệu tham khảo cho GV (không có sách cho HS), vì thế không nên cứng nhắc theo sách vở, tài liệu mà căn cứ vào xu hướng chọn nghề của các nhóm HS trong lớp và có rất nhiều ngành nghề khác nhau trong xã hội để thay đổi phương pháp tổ chức các hoạt động GDHN hiệu quả. 
3.2.3 Nhóm giải pháp 3: Cải tiến công tác quản lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia vào các hoạt động GDHN

Nguồn nhân lực phục vụ cho các hoạt động HN là yếu tố rất quan trọng để nâng cao chất lượng của hoạt động này. Người trực tiếp giáo dục các em phải là những người hiểu biết sâu về HN, tâm huyết với hoạt động mình đảm nhận. Và đây là khâu yếu nhất của giáo dục HN ở THPT vì cho tới giờ vẫn chưa có giáo viên chuyên trách có chuyên môn thực hiện các hoạt động HN trong nhà trường.

Chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quyết định và là nhân tố quan trọng chi phối mọi hoạt động trong nhà trường. Vì vậy phải đặt vị trí nguồn nhân lực lên hàng đầu. Thực vậy, nếu ở nhà trường có đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, có đầy đủ nguồn tài liệu hay, có đủ phương tiện, nhưng lại không có đủ yếu tố nguồn nhân lực thì mọi hoạt động diễn ra chắc chắn rằng hiệu quả không đạt được tối đa. Do vậy trước tiên cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ quản lý đặc biệt là việc cải tiến công tác quản lý của trường THPT khi thực hiện các hoạt động GDHN. Bên cạnh đó, việc nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên để HN cho HS có hiệu quả nhất là điều quan trọng. Và muốn có kết quả tốt thì giáo viên phải đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá giúp các em hứng thú hơn trong học tập, thu được hiệu quả cao cho hoạt động giáo dục này.

3.2.3.1. Cải tiến công tác quản lý

Muốn làm tốt công việc GDHN cho HS đòi hỏi mọi người phải ý thức được mục tiêu GDHN là đào tạo nhân lực cho đất nước và nó là một trong ba nhiệm vụ cơ bản của giáo dục: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Nếu thiếu một trong ba nhiệm vụ này thì không thể phát triển kinh tế xã hội tiến vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Như vậy thì nhận thức của tất cả các đối tượng tham gia vào HĐHN là điều không thể thiếu. Để nâng cao nhận thức tầm quan trọng của công tác giáo dục hướng nghiệp trong đội ngũ cán bộ quản lý, người nghiên cứu đưa ra một số giải pháp sau:

* Hiệu trưởng Nhà trường phải là người xây dựng kế hoạch chung dựa trên các văn bản hướng dẫn của ngành, quan điểm chỉ đạo của đảng và nhà nước; điều khiển mọi quá trình và chịu trách nhiệm với cấp trên về kết quả của HĐHN. Hiệu trưởng phải là người trước tiên nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác hướng nghiệp trong nhà trường, tạo điều kiện và giúp đỡ mọi người nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, nội dung, ý nghĩa, tính chất của HĐGDHN. 

+ Tạo điều kiện cho  giáo viên đi tham dự các lớp bồi dưỡng do Sở GD&ĐT tổ chức. 

+ Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Huyện lồng ghép bồi dưỡng kiến thức GDHN trong dịp bồi dưỡng chính trị hè hàng năm.

+ Lồng ghép nội dung cần bồi dưỡng trong kỳ họp hội đồng sư phạm hàng tháng.

Bên cạnh đó, hiệu trưởng cần tăng cường hoạt động kiểm tra, tổng kết và đánh giá công tác GDHN như lập kế hoạch kiểm tra định kỳ và kiểm tra chuyên đề HĐHN và triển khai thực hiện nghiêm túc. Qua mỗi lần kiểm tra cần đánh giá rút kinh nghiệm để xây dựng ý thức tự kiểm tra ở giáo viên. Hàng tuần cần có giao ban để nắm thông tin về tình hình triển khai thực hiện công tác HN để điều chỉnh kịp thời.

* Phó hiệu trưởng phụ trách CSVC, hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp chỉ đạo trực tiếp công tác HN trong nhà trường, có nhiệm vụ thúc đẩy mọi người tham gia HĐHN, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả đạt được trong từng giai đoạn, từng nội dung. 

+ Cùng Đoàn Thanh niên tổ chức các HĐHN.

+ Phát động phong trào sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

* Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn xây dựng kế hoạch:

+ Tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm để trao đổi với nhau về kiến thức và kỹ năng GDHN cũng như phẩm chất chính trị đạo đức nhà giáo

+ Tổ chức hội giảng các giờ dạy những môn văn hóa có lồng ghép kiến thức GDHN để rút kinh nghiệm cho nhau và học hỏi lẫn nhau.

+ Tạo điều kiện, hướng dẫn và khích lệ giáo viên truy cập internet để tìm kiếm thêm các nội dung cần HN hoặc đăng nhập vào các diễn đàn HN để trao đổi thông tin với mọi người và học hỏi kinh nghiệm của nhau.

+ Ở môn GDHN có thể phân công giáo viên khác nhau ở mỗi chủ đề tương ứng vì không có giáo viên đủ chuyên môn cho tất cả các lĩnh vực trong môn học này.

3.2.3.2. Nâng cao trình độ chuyên môn và ý thức trách nhiệm của giáo viên thực hiện HĐGDHN

Đội ngũ trực tiếp tổ chức các hoạt động GDHN là GV chủ nhiệm, kết hợp với Ban HN và cộng tác với một số bậc phụ huynh làm việc ở các ngành nghề khác nhau trong xã hội.

                - Đội ngũ hỗ trợ công tác HN nhà trường: Ban giám hiệu, GV bộ môn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong đó, GV bộ môn là người hỗ trợ trực tiếp cho GV chủ nhiệm về lực học và khí chất của HS, GV chủ nhiệm là cầu nối giữa nhà trường với gia đình trong tư vấn HN, GV chủ nhiệm và Ban HN đóng vai chủ đạo trong công tác tư vấn HN cho HS khối 12.

Cán bộ GDHN ở hình thức tư vấn nên là các chuyên gia có kinh nghiệm và trình độ. Trong thời gian tới, mỗi trường cần có một chuyên gia phụ trách chuyên môn cho công tác này.
Căn cứ vào chiến lược phát triển giáo dục của ngành, của Sở GD&ĐT, trên cơ sở phân tích thực trạng đội ngũ giáo viên làm công tác GDHN, cán bộ giảng dạy GDHN hầu hết là giáo viên kiêm nhiệm như: giáo viên chủ nhiệm, giáo viên kĩ thuật nông nghiệp, giáo viên kĩ thuật công nghiệp, giáo viên tin học…người nghiên cứu thấy rằng cần có một kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên làm công tác HN về kiến thức, kỹ năng và thái độ để nâng cao năng lực thực hành cho giáo viên. Mặt khác, phải tạo được phong trào tự bồi dưỡng, khuyến khích giáo viên tự học, tự nghiên cứu, tự trang bị cho mình các kiến thức cần thiết cho HĐGDHN của trường. Người nghiên cứu đưa ra một số đề xuất về vấn đề này:

- Giáo viên dạy HN trước hết phải có chuyên môn tương đối ứng với mỗi hình thức. Ví dụ: Giáo viên dạy nghề phải có trình độ chuyên môn đối với môn nghề đảm nhận; Giáo viên dạy môn GDHN phải có chuyên môn ở phần lớn các chủ đề trong nội dung môn học.

- Cán bộ làm công tác GDHN phải được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về kĩ năng HN. Cho giáo viên tham gia các chương trình tập huấn, các hội thi do Thành phố hay Trung ương tổ chức. Thực tế hiện nay không có cán bộ chuyên môn được đào tạo chính quy về lĩnh vực này. Trong đó phải chú ‎ý đến giáo viên chủ nhiệm, cán bộ tổ chức tham quan vì họ thực sự không có chuyên môn. Trước mắt thì chúng ta cần có những đợt tập huấn cho họ để đảm bảo việc thực hiện đúng nội dung yêu cầu, cụ thể như sau:
Với nhóm giáo viên dạy các môn văn hóa

 Giáo viên bộ môn là người trực tiếp truyền đạt kiến thức khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội và những ứng dụng của môn học vào cuộc sống để giúp các em hiểu biết về nghề nghiệp, đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng năng lực, hứng thú của học sinh. Do đó, vai trò của giáo viên bộ môn cũng góp phần không nhỏ vào việc lồng ghép nội dung hướng nghiệp vào quá trình giảng dạy. Các giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy phải luôn quan tâm đến GDHN cho HS trong mọi hoạt động sư phạm mà mình phụ trách. Tích cực tham gia vào việc tuyên truyền cho mọi người hiểu rõ nhiệm vụ của GDHN, sẵn sàng tư vấn và hướng dẫn học sinh chọn ngành nghề. Hơn ai hết, các giáo viên này phải thấy rõ được trách nhiệm của mình trong việc chuẩn bị cho HS đi vào cuộc sống lao động và xây dựng thái độ đúng đắn đối với nghề nghiệp cho HS.

Vì vậy giáo viên bộ môn cần phải được quan tâm bồi dưỡng các yếu tố sau:

+ Nâng cao nhận thức về HN cho giáo viên

+ Những kiến thức cơ bản về HN

+ Các kỹ năng tích hợp những kiến thức HN vào nội dung bộ môn đang giảng dạy

Bên cạnh đó để nâng cao ý thức trách nhiệm của giáo viên bộ môn trong việc hướng nghiệp học sinh, lãnh đạo trường cần quán triệt đến giáo viên một số nhiệm vụ sau:

+ Phát hiện kịp thời và có biện pháp thích hợp bồi dưỡng hứng thú, năng lực của HS đối với bộ môn (cả về nhận thức và khả năng ứng dụng thực tiễn của HS)

+ Trên góc độ bộ môn mình phụ trách, cung cấp những tư liệu có liên quan tới các nghề trong xã hội để xây dựng phòng hướng nghiệp cho nhà trường.

+ Trong điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, cố gắng xây dựng phòng bộ môn tạo điều kiện tốt cho việc giảng dạy và hướng nghiệp.

Với nhóm giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp

 Giáo viên chủ nhiệm là người đứng chịu trách nhiệm chính đối với mọi hoạt động của lớp mình chủ nhiệm, trong đó có HĐGDHN. Do giáo viên chủ nhiệm là người gần gũi HS, hiểu rõ tâm sinh lý của HS, hiểu rõ sở thích, hứng thú và hoàn cảnh gia đình của các em nên giáo viên chủ nhiệm là nhân tố quyết định trong việc liên kết các lực lượng tham gia GDHN với HS. Giáo viên chủ nhiệm còn là người tạo điều kiện và động viên các em tham gia các HĐHN. Ngoài ra giáo viên chủ nhiệm cùng với giáo viên bộ môn đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của HS. Như vậy, thông qua các giờ sinh hoạt, giáo viên chủ nhiệm cung cấp cho HS những thông tin về nghề nghiệp. Qua sự gần gũi tiếp xúc, giáo viên tìm hiểu năng khiếu, sở thích và hoàn cảnh gia đình của HS để kết hợp với tổ tư vấn định hướng và tư vấn nghề nghiệp cho HS. Ở nước ta chưa có ngành đào tạo GV về công tác HN, cho nên đây là công tác kiêm nhiệm của các thầy cô giáo, đặc biệt là đội ngũ GV chủ nhiệm. Vì thế để làm được và làm tốt công tác HN đòi hỏi các GV phải tự học để trang bị cho mình các tri thức và kỹ năng HN sau đây:
+ Những kỹ năng trắc nghiệm năng lực học sinh

+ Những kiến thức cơ bản về GDHN

+ Kỹ năng giao tiếp với phụ huynh HS

+ Năng lực phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường

+ Năng lực tổ chức các hoạt động GDHN cho HS

Nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng cần quán triệt đến giáo viên một số nhiệm vụ cụ thể sau:


+ Lập phiếu điều tra theo mẫu của nhà trường để tìm hiểu hứng thú, sở thích, năng lực và trạng thái tâm sinh lý của mỗi học sinh trong lớp.


+ Giúp học sinh hiểu biết ý nghĩa của việc lựa chọn nghề cũng như một số hiểu biết cần thiết về đặc điểm và nhu cầu lao động của địa phương.


+ Tạo điều kiện cho HS tham gia các phong trào, hoạt động giao lưu dã ngoại phù hợp với sở thích của HS.


+ Chịu trách nhiệm trong việc vận động các bộ phận trong và ngoài nhà trường tổ chức hướng nghiệp cho HS


+ Nắm bắt thông tin về đạo đức cũng như kết quả học tập của HS thông qua giáo viên bộ môn và bộ phận quản sinh.

Với nhóm giáo viên công nghệ và dạy nghề phổ thông

 Giáo viên dạy nghề phổ thông cung cấp một số kiến thức cơ bản về công cụ, kỹ thuật, quy trình công nghệ, an toàn lao động cho học sinh đồng thời rèn luyện cho học sinh một số kỹ năng cơ bản về thực hành kỹ thuật theo quy trình công nghệ để tạo ra một sản phẩm nào đó. Ngoài ra, giáo viên dạy nghề còn giáo dục tác phong công nghiệp trong lao động, phát triển hứng thú nghề và khả năng vận dụng vào từng hoàn cảnh, có thói quen làm việc có kế hoạch và giữ gìn vệ sinh môi trường trong lao động.

Giáo viên dạy môn công nghệ thực hiện các hoạt động giáo dục về kỹ thuật, công nghệ là cầu nối quan trọng giữa khoa học và sản xuất. Vì vậy, giáo viên dạy kỹ thuật công nghệ thực hiện việc đáp ứng yêu cầu học tập gắn liền với lao động sản xuất để từng bước chuẩn bị tích cực cho HS đi vào lao động sản xuất, rèn luyện cho HS phẩm chất nghề nghiệp, có khả năng thích ứng và linh hoạt với thị trường lao động.

Vì vậy giáo viên bộ môn công nghệ và giáo viên dạy nghề phổ thông cần phải được trang bị tối thiểu những kiến thức và kỹ năng sau đây:
+ Những kiến thức cơ bản về GDHN

+ Năng lực tổ chức các hoạt động sinh hoạt HN

+ Năng lực phối hợp hoạt động giữa nhà trường và trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Những nội dung này có thể được tổ chức dưới các hình thức như: Bồi dưỡng theo chuyên đề HN, theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên của Bộ; Hội thảo, hội giảng về GDHN; tự bồi dưỡng của giáo viên; tham quan các cơ sở sản xuất, kinh doanh…Những biện pháp trên đây chỉ là biện pháp tình thế khi chưa có giáo viên chuyên trách về công tác GDHN.

Với tổ chức Đoàn thanh niên trong trường học

Đoàn thanh niên là một mắc xích quan trọng không thể thiếu trong hệ thống hướng nghiệp góp phần to lớn trong việc thể hiện những chủ trương kế hoạch của nhà trường bằng các phong trào hoạt động tích cực, sôi nổi và hiệu quả. Vì vậy nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của tổ chức này trong trường học, lãnh đạo trường cần quán triệt đến bộ phận này những nhiệm vụ thiết thực sau đây:

+ Xây dựng các kế hoạch tổ chức phong trào học tập trong đoàn viên học sinh, hình thành những nét truyền thống tốt đẹp về tình cảm, hành vi của con người lao động có văn hóa, có kỹ thuật, có lòng say mê và sáng tạo. Cần phát huy mạnh mẽ phong trào nêu gương người tốt, việc tốt trong học sinh.

+ Thường xuyên giữ mối quan hệ với các các cơ sở đoàn bạn nhằm tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức này về lực lượng cán bộ đoàn trẻ, gần gũi với lứa tuổi HS để có sự đồng cảm về mặt nhận thức nghề nghiệp, trao đổi kinh nghiệm và rèn luyện phấn đấu.

+ Giữ mối quan hệ thường xuyên với những cựu học sinh của trường đang công tác ở nhiều lĩnh vực nghề khác nhau để lôi cuốn lực lượng này vào công tác tuyên truyền nghề nghiệp, trao đổi những kinh nghiệm về quá trình phấn đấu của họ nhằm giáo dục HS có nhận thức và tình cảm đúng đối với các nghề nghiệp trong xã hội.

+ Động viên đoàn viên giáo viên và HS tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động hướng nghiệp và hăng hái tham gia các hoạt động hướng nghiệp.

3.2.3.3.  Đổi mới phương pháp giảng dạy 

Thực tế qua tìm hiểu cho thấy, hầu hết các giáo viên đều dạy với bảng phấn mà ít có công cụ, phương tiện hỗ trợ, chỉ thỉnh thoảng dùng hình ảnh minh họa cho vấn đề giảng dạy. Chỉ có một số ít trường được trang bị đầy đủ phương tiện hỗ trợ, rõ ràng hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó giáo viên không có chuyên môn chính, do đó cần có sự đổi mới:

- Đối với các bài dạy lý thuyết: cần sử dụng nhiều kênh hình (các bảng biểu, tranh ảnh, các đoạn video..) rồi hướng dẫn HS quan sát, phân tích. Hạn chế tối đa cách dạy thuyết trình. Cho học sinh tự khám phá và thể hiện hiểu biết của mình về các nghề để học sinh học hỏi lẫn nhau.

- Đối với các bài tham quan thực tế: lãnh đạo nhà trường và các giáo viên cần khai thác tối đa các mối quan hệ các khả năng để tổ chức cho HS. Nếu có điều kiện cần cho HS thực hành thực tế.

- Đối với hình thức tư vấn, trao đổi: tạo sự chủ động làm việc của HS. Bố trí HS làm việc theo nhóm, thảo luận, tranh luận, đối thoại trực tiếp với HS.

Hiện nay phương pháp hiệu quả đối với môn hoạt động GD ngoài giờ lên lớp là việc hướng dẫn HS thực hiện các chủ đề trên cơ sở sự định hướng của giáo viên với cách thức làm việc nhóm luân phiên (thường theo tổ).

Tùy vào hình thức, thời lượng mà thiết kế bài dạy phù hợp. Chủ yếu tạo nên sự tích cực năng động của HS. Sử dụng tối đa đến mức có thể sự hỗ trợ của các phương tiện giảng dạy và nguồn lực như: máy chiếu, phòng nghe nhìn, các phần mềm vi tính, các cơ sở vật chất của trường, các cơ sở liên hệ được… tăng cường các phương pháp nâng cao tính trực quan.

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng giáo viên dạy GDHN với hướng dẫn rõ ràng kĩ năng thiết kế bài dạy GDHN bằng một quy trình cụ thể cho từng hình thức.

3.2.3.4.  Tăng cường  kiểm tra đánh giá

Đánh giá kết quả của một hoạt động là nhằm phát hiện và uốn nắn kịp thời những sai sót, điều chỉnh có hiệu quả hoạt động đang tiến hành theo phương hướng cơ bản đề ra. Đồng thời xác định kế hoạch hoạt động trên cơ sở đối chiếu với yêu cầu, mục đích đã đề ra cho hoạt động một cách tối ưu, tích cực.

Hiện nay, một số hình thức GDHN được thực hiện trên cơ sở khuyến khích, vận động mà không mang tính chất bắt buộc cũng như không tiến hành kiểm tra, đánh giá. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thiếu tích cực của HS. Dựa trên tính chất của mỗi hình thức, thực trạng khảo sát và hướng dẫn đổi mới công tác đánh giá nhằm nâng cao thái độ tích cực của HS trong việc học HN. 

Đối với hình thức ngoại khóa, tham quan, chiếu phim, cần cho HS viết bài thu hoạch và tiến hành báo cáo (nếu có điều kiện). Việc viết bài thu hoạch có thể theo cá nhân hay nhóm HS, nội dung đánh giá bằng bài thu hoạch theo hướng dẫn của chương trình HN.

- Đối với hình thức trao đổi, tư vấn, thảo luận cần cho HS trình bày quan điểm, nguyện vọng, đánh giá bằng vấn đáp hay cho HS tự đánh giá nhau.

- Đối với môn GDHN và hoạt động GD ngoài giờ lên lớp hầu hết ít được giáo viên cho kiểm tra. Giáo viên cần có những biện pháp cụ thể để thu hút HS như: đánh giá thông qua báo cáo, tranh luận, thảo luận; thông qua sự tích cực; thông qua kết quả các trò chơi, cuộc thi trong từng chủ đề… Hình thức đánh giá có thể là viết (câu hỏi hay trình bày quan điểm), trắc nghiệm, vấn đáp…

Tạo nguồn kích thích cho HS có sự tích cực như: khen thưởng, tặng quà, cộng điểm rèn luyện, đánh giá hạnh kiểm, tuyên dương…

Một số nội dung mang tính chất đánh giá năng lực cá nhân nên đánh giá bằng các bảng trắc nghiệm. Bằng hình thức này HS cũng có thể tự đánh giá bản thân.

3.2.4. Nhóm Giải pháp 4: Tăng cường xã hội hóa giáo dục cho công tác GDHN 

Hoạt động GDHN không chỉ là nhiệm vụ của nhà trường mà là trách nhiệm của cả gia đình và xã hội. Do đó cần huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia vào quá trình HN và tạo điều kiện cho HS được HN, đó phải là việc làm thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi và của mọi người nhằm huy động mọi nguồn lực cùng thực hiện hoạt động GDHN và tác động đa chiều lên đối tượng được HN là HS để có kết quả tốt nhất.

Cần huy động mọi lực lượng xã hội tham gia vào công tác HN theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm để giải quyết hai vấn đề: hỗ trợ vật lực, tài lực cho GDHN và sử dụng hợp lý các sinh viên, học viên tốt nghiệp ra trường. Bên cạnh đó cần chuẩn bị cho xã hội một lực lượng thanh niên có trình độ, có hiểu biết về khoa học kỹ thuật và khoa học công nghệ, sẵn sàng đi vào cuộc sống lao động với thái độ lao động đúng đắn, có lòng yêu nghề, hết lòng vì sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Thực tế cho thấy việc hướng nghiệp chủ yếu là vai trò của cha mẹ, và cha mẹ là người có ảnh hưởng quan trọng nhất trong việc chọn nghề và công việc của con cái. Việc hướng nghiệp ở trường học chưa thực sự phát huy hiệu quả, thông tin còn sơ sài, giáo viên chưa thực sự là một người hướng nghiệp có hiệu quả cho học sinh. Điều này là do khả năng tiếp cận thông tin về thị trường lao động của giáo viên nói chung còn rất hạn chế. Bên cạnh đó, còn tình trạng các doanh nghiệp, cơ quan phải đào tạo lại sinh viên khi ra trường là do thiếu sự hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường trong hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên. 

Để đẩy mạnh công tác xã hội hóa HĐGDHN tại huyện Nhơn Trạch cần chú trọng những giải pháp như:

- Phối hợp với các cơ quan văn hóa của quận tổ chức các chuyên mục về GDHN để tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân trên các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm giúp người dân hiểu được Đại học không phải là con đường duy nhất để thành đạt trong tương lai, làm cho người dân hiểu rằng việc làm nào cũng quý, miễn là đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Hơn nữa, hiện nay đang hình thành xã hội học tập nên cơ hội học tập suốt đời là điều dễ dàng thực hiện.

- Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động nguồn lực cho GDHN, chủ động tạo sự hợp tác và hỗ trợ từ bên ngoài cho công tác GDHN thông qua tuyên truyền, vận động,… Một số nguồn lực có thể hỗ trợ như: Hội phụ huynh HS, sở GD và ĐT, Công Đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ chức kinh tế - xã hội, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề…. Sự hỗ trợ có thể là kinh phí, nhân lực, tài liệu, cơ sở vật chất, ý ‎kiến đóng góp…

- Nhà trường cần chủ động thu hút sự quan tâm của các đoàn thể, thanh niên trong công tác này như: các phong trào thanh niên, phong trào sinh viên, chiến lược quảng bá, tuyển sinh, các dịch vụ tư vấn chọn nghề…

- Đưa nhiệm vụ HN vào nghị quyết của trường, của chi bộ.

- Tổ chức hội thảo với cha mẹ HS về GDHN cho HS lớp cuối cấp. Mời cha mẹ HS có kinh nghiệm nói chuyện về vấn đề chọn nghề và mời các cha mẹ HS thành đạt do chọn được nghề phù hợp.

Rõ ràng có một số hình thức HN không thể thực hiện nếu không có sự hỗ trợ bên ngoài như: tham quan các cơ sở sản xuất, cơ sở đào tạo, các kỳ thi nghề,… do đó, nhà trường cần có mối quan hệ lâu dài với các nguồn lực hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho hoạt động GDHN được thực hiện.
Tóm tắt chương 3

Sau khi phân tích thực trạng chất lượng hoạt động GDHN cho học sinh THPT tại huyện Nhơn Trạch với đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động hướng nghiệp học sinh trung học phổ thông tại huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai”; trên cơ sở tình hình thực tiễn tại huyện Nhơn Trạch, tham khảo ý kiến của các chuyên gia cùng với sự kế thừa có chọn lọc những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hướng nghiệp, người nghiên cứu đã đề xuất 4 nhóm giải  pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động GDHN ở huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai. Các giải pháp bao gồm:

 1). Nhóm giải pháp 1: Đa dạng hóa hình thức hướng nghiệp

2). Nhóm giải pháp 2: Tăng cường nội dung và phân phối cụ thể chương trình GDHN

3). Nhóm giải pháp 3: Cải tiến công tác quản lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động GDHN

4). Nhóm giải pháp 4: Tăng cường xã hội hóa cho công tác giáo dục hướng nghiệp

Các giải pháp mang tính bao quát từ việc thay đổi nhận thức trong đội ngũ làm công tác hướng nghiệp cho đến việc phân phối lại chương trình cho phù hợp với đối tượng học sinh trong huyện nhà. Các giải pháp này cần thực hiện đồng bộ. Tuy nhiên trong điều kiện tình hình thực tế của địa phương về nguồn nhân lực và cơ sở vật chất nhà trường có thể thực hiện giải pháp nào trước có hiệu quả.

Qua khảo nghiệm ý kiến của các chuyên gia về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho HS THPT, người nghiên cứu nhận thấy hầu hết các giải pháp được đánh giá là khả thi (80%) và có hiệu quả (100%) nếu có sự đầu tư của các cấp quản lý cũng như của nhà trường. Nhóm giải pháp quan trọng nhất và có phần quyết định đến sự thành công của các nhóm giải pháp còn lại đó là nhóm giải pháp cải tiến công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác hướng nghiệp trong nhà trường.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. Kết luận

Sau thời gian thực hiện đề tài “Nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở một số trường THPT tại huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai” với sự chỉ dẫn tận tình của giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn Thị Thu Lan,  sự hỗ trợ nhiệt tình của các Thầy Cô trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp Hồ Chí Minh cùng các anh chị đồng nghiệp, người nghiên cứu đã hoàn thành những nội dung cơ bản sau:

Xây dựng được cơ sở lý luận về cơ sở khoa học, khái niệm, nội dung, hình thức của hoạt động GDHN.

Xuất phát từ yêu cầu thực tế của công tác GDHN cho HSTHPT tại huyện Nhơn Trạch, người nghiên cứu đã tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động HN, tìm hiểu các văn bản chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Đồng Nai ...về công tác HN. 

Qua điều tra khảo sát, người nghiên cứu đã nêu ra được các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động này trong trường THPT, đánh giá được thực trạng hoạt động HN cho HS THPT tại huyện Nhơn Trạch, từ đó tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động HN cho HS THPT trên địa bàn góp phần giáo dục toàn diện và chuẩn bị tiền đề cho các em lựa chọn ngành nghề phù hợp theo đúng sở trường, năng lực, nguyện vọng và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực ở địa phương trong thời gian tới.


Bằng nhiều phương pháp nghiên cứu như phát phiếu điều tra phỏng vấn, khảo sát và quan sát thực tế các khách thể liên quan đến đối tượng nghiên cứu như HS, PHHS, GV, Ban giám hiệu, các chuyên viên, chuyên gia tham gia công tác về vấn đề này…. Người nghiên cứu thấy rằng, để nâng cao hiệu quả của công tác GDHN trong trường THPT trên địa bàn huyện Nhơn Trạch cần ưu tiên áp dụng đồng bộ các giải pháp sau :

- Thành lập và tăng cường hoạt động của các phòng tư vấn hướng nghiệp.

- Tăng cường nội dung và phân phối cụ thể chương trình GDHN.

- Cải tiến công tác quản lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tham gia vào các hoạt động GDHN

- Tăng cường xã hội hóa giáo dục cho công tác GDHN.

Qua kiểm nghiệm các giải pháp, người nghiên cứu thấy các giải pháp phù hợp với giả định đã đưa ra, hầu hết các ý kiến đều đồng tình với các giải pháp và cho rằng khả thi trong địa bàn nghiên cứu.

Với kết quả thu được, người nghiên cứu mong rằng đã đóng góp một phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của GDHN tại huyện Nhơn Trạch nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung.
1.2. Tự nhận xét, đánh giá mức độ đóng góp của đề tài

Người nghiên cứu đã tìm hiểu được thực tế giáo dục HN tại huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai, tìm hiểu được nguyên nhân tại sao chất lượng hoạt động này còn thấp. Luận văn có tính thực tiễn, các giải pháp khi áp dụng không gây xáo trộn các hoạt động hiện hành của nhà trường. Các giải pháp đề xuất không chỉ áp dụng cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho HS các trường THPT ở huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai mà còn có thể áp dụng cho các trường THPT ở tỉnh khác. 

1. 2.1.Tính mới của đề tài:


Đây chưa phải là đề tài hoàn toàn mới trong các hoạt động GDHN cho HS tại tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, đề tài đã có những đóng góp tích cực về mặt lý luận và thực tiễn. Thực tế trên địa bàn huyện Nhơn Trạch chưa có đề tài nghiên cứu nào hay một buổi hội thảo chuyên đề về hoạt động hướng nghiệp cho HS trung học nói chung.

* Về mặt lý luận: đề tài đã làm rõ một số nội dung sau:


- Một số khái niệm liên quan đến hoạt động hướng nghiệp


- Phân tích được những nguyên nhân làm cho công tác hướng nghiệp tại huyện Nhơn Trạch chưa hiệu quả

* Về mặt thực tiễn: 


Đề tài đã phản ánh được thực trạng hoạt động hướng nghiệp tại huyện Nhơn Trạch, những khó khăn và hạn chế trong các buổi sinh hoạt hướng nghiệp cho HS, phân tích được  yêu cầu cho công tác hướng nghiệp hiện nay.

1.2.2.  Hướng phát triển của đề tài

 Như tác giả đã trình bày ở phần Cơ sở lý luận, việc nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp phải dựa trên kết quả đánh giá chất lượng hoạt động giáo dục hướng nghiệp. Tuy nhiên, vì thời gian có hạn, luận văn mới chỉ khảo sát thực trạng, đề xuất các giải pháp và tham khảo ý kiến chuyên gia. Trong thời gian tới, nhà trường cần đưa các giải pháp vào thử nghiệm và đo lường hiệu quả các giải pháp.

 Hướng phát triển tiếp theo của đề tài là Nghiên cứu hoạt động hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau THPT của tỉnh Đồng Nai và hiệu quả của hoạt động này nhằm tạo nguồn nhân lực dồi dào cho tỉnh nhà.

2. Kiến nghị

Để nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT, tác giả có một số kiến nghị đối với nhà trường và các cơ quan quản lý Nhà nước như sau:

2.1 Đối với chính quyền địa phương
Cần tạo điều kiện cho các trường THPT tham quan các cơ sở sản xuất của các cơ quan, xí nghiệp ở địa phương; các trường ĐH, CĐ, các trung tâm đào tạo nghề.

Quan tâm đến công tác GDHN phổ thông, thường xuyên có các hình thức giới thiệu các ngành nghề địa phương cho HS

Hỗ trợ và tạo điều kiện hoạt động cho các công tác HN ở địa phương do các tổ chức kinh tế, xã hội, đoàn thanh niên, phong trào sinh viên… tổ chức.

Có kế hoạch sử dụng lao động phổ thông phù hợp với HĐ GDHN của nhà trường
2.2 Đối với sở GD-ĐT

Thường xuyên mở các lớp tập huấn HN cho các cán bộ GDHN ở trường THPT. Có bộ phận thường xuyên theo dõi, giám sát, đánh giá và chịu trách nhiệm về HĐ GDHN phổ thông.

Thường xuyên tổ chức các hội thảo, các hội thi để các trường có cơ hội trình bày khó khăn, thuận lợi và yêu cầu trong quá trình thực hiện GDHN cũng như nâng cao kỹ năng HN của cán bộ.

2.3 Đối với các trường THPT

Cần phải xác định GDHN là nhiệm vụ của GD phổ thông và có sự đầu tư đúng mức cho công tác này.

Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất kỹ thuật để HS có thể hình thành ý thức lao động, lòng yêu nghề và tiếp xúc với công nghệ hiện đại.

Giáo viên dạy GDHN cần đầu tư hơn cho tiết dạy cả về phương pháp lẫn sử dụng công cụ, phương tiện hỗ trợ.

Đa dạng các hình thức GDHN để đáp ứng nhu cầu của HS. Đầu tư hơn về hiệu quả, đặc biệt là đáp ứng nguyện vọng tư vấn tâm lý và chọn nghề.

Cung cấp đầy đủ tư liệu và các thông tin cho nhu cầu tìm hiểu của học sinh và chuyên sâu của giáo viên

Chủ động phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội để tìm kiếm nguồn lực hỗ trợ cho công tác GDHN trong nhà trường.

Cân đối giữa dạy chuyên môn và dạy HN một cách hợp lý

Tuyển dụng cán bộ GDHN có chuyên môn đào tạo trong thời gian tới

2.4. Đối với học sinh

Cần xác định việc học GDHN là yếu tố cơ bản, chủ đạo giúp các em lựa chọn nghề nghiệp tương lai cho bản thân.

Có thái độ đúng đắn, tích cực đối với việc học GDHN, học nghề và các hoạt động HN khác.

Chủ động xác định hướng đi và tìm kiếm thông tin về nghề nghiệp mà cá nhân có nhu cầu.

Cân đối giữa việc học các môn văn hóa và học GDHN một cách hợp lý.
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